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Lờ1 bảo 
———— 

Vốa có một Đức Caúa:- Trời, nên từ tạo thiên 
lập địa cho đến tận thể, thì cũng một đạo mà 
thôi ; nhưng mà đạo thật cbia làm ba kỳ : , 

Kù thứ nhút, là từ ông A-dorg cbo dën ông | 
Môi- sen, gọi là đạo tô tông, in trong trí tự nhiên ' | 
loài người ; WW 

Kġ tkw hai, là từ ông Môi-sen cho đến Đức 
Chúa Giêsu, là đạo riêng dân Giu-dêu phải giữ, 
kĉo mà cå loài ngiròi ta lầm lạc mất đạo thật 3 

Kù thử ba, là từ Đức Chúa Giêsu cho đến 
tận thế, Đạo rầy göm và mở mang cho trọn hal 
đạo (rước. 

Ba kỳ, về đều pbải tin phải biết, về việc phải 
làm, tbì cing một thê; mà khác lễ phép thể 
phượng bề ngoài. 


[MTRIMATUR 
+. A. TARDIEU 
6 Juin 1956 


Ann 


Doug THỬ NHÚT 


Từ fạo thiên lập địa cho đến 


ông Môi-sen. 


— Đức Chúa Trời lập thể gian. 
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Ù trước vô cùng có Đức Chúa Trời tự 
hữu vô t-i vô chung trọn tốt trọn lành vô lượng 
vò b ĉn. 

Còn tròi đĩt muôn vật, thì nhờ Chúa phép 
tắc vô cùsg, bỡi không dựng nên mới có, 


a ĐẦU E 


Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên thiên 
thần tính thiêng liêng, 

Ton thì dựng trọ! vật trong sáu nzày, nghTa 
là sảu kỳ, 

Ngày tứ rbứt, Bức Chúa Trời phản äng: 
Ta hãu dựng nên sự sáng ! Tức thì Ì êr có sự sắn¿, 
Ngày (hứ bai, Đức Chúa Trời dựng nên bầu trời, 
Ngày thứ ba, Người dựng rên trải đất cùng biền 
cå. Ngày thứ tư, Người dựng nên cắc ngôi sao 
sáng chói trên trời. Ngày thứ nắm, Người dựng 
nên các thứ chỉm bay trên khí và các thứ cả lặn 
đưới nước. 

Vậy khi đã đựng đủ mọi sự cho sẵn sảng, thì 
ngày thứ sáu Đức Chúa Trời dựng nên loài người 
ta giống hình ảnh Người đề hưởng nhờ mọi vật ấy. 


Sau hết ngày thứ bảy, Đức Chúa Trời nghỉ - 


việc, ngbĩa là không dựng nên vật gì mới nữa, 
—x>»o/sx*a-©S^-2+ 

2 — Ð C T. dựng nên ông A-dong và bà E-và, 

Đức Chúa Trời lấy bùn mà gầy môt xác ; rồi 
Người ban cho xác ấy một lich bồn hằng sống, 
và đặt-!ên là A-dong,. 

Đức Chúa Trời ¿đặt ông A-dong trong vườn 
tốt đẹp, Co là vườn Địa đàng. 

Đoạn Đúc CLúa Trời cho ông Á-dong ngủ mê, 
Đương khi ông ấy ngủ, thì Đức Chúa Trời rút 
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một xương suéeng mà dung nên ngưởi`nữ, và đặt 


tên là E-và ; ấy là tồ tông loài người ta. 


__ Trong vườn Địa đàng đủ các thứ cây mĩ vị, 
Ôug A-dong và bà E-và đượs phép ăn các thứ 
trái cây trong vườn ấy : nhưng mà Đức Chúa Trời 
cấm ăn một thứ trái cây kia, đến sau đặt tên là 
cây biết sự lành sự dữ. Đức Chúa Trời phán rằng: 
Ngàu nào bay än trải câu näy, thì bay phác chết † 

Eer 

3 — Ông A-dong và bà E-và không vâng giữ 
lời Đức Chúa Trời. 

Vốn khi tô tông ta chưa phạm tội, thì phần 
xác khỏi chju khó nhọc làm ža, lai không đau đớn 
bịnh hoạn tật nguyền, cùng khỏi chết nữa, Còn 
phần linh hồn, thì trí khôn sång lắng, chẳng phải 
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học hảnh ; vã linh Lồa (hì thanh sạch, chẳng hề ` 
biết tội bay là nết xấu nào. Nên ông A-dong bà 
E-và vui về thanh nhàn mọi bề. Vā lại phải chi 
hai êng bà giữ nghĩa cùng Ð C T. thì mọi phước 
ấy cũng lưu truyềa cho coa cháu mình nữa. _ 

Ma qui tuấy ông A-dong và bà E-và đặng 
hưởng phuớc, thì ghen ghét lắm. Ngày kia ró lấy 
hình con rån đến nói phiob bà E-và rằng: Hé khi - 
nào hai ông bà ăn trải cấm, thì cả hai liền giống 
Đúc Chúa Trời, biết sự lành sự d, 
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Vậy bà E-và nghe ma qui cảm đỗ, liền hái 
trải cm mà ăn. lồi bái trái khác đem cho ông 
Â-dong ăn nữa, : 

Ăn vừa rồi, thì ông A-dong, bà E-và liền nhìn 
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biết tội mình ; nên mất cỡ mà ħu mình trong nơi 
kia. 

Đức Chúa Trời phản lời quở phạt con rắn 
rằng : Mọi người sẽ ghen gl:é! mẫu : và ngày san së 
có người Nt odn bại mầu cùng giày đạp đầu mày. 

Đoạn Đức Chúa Trời phán cùng bà E-và rằng: 
Phận dén bà, sẽ phải chịu phép dén ông, và khi 
sinh cen thì phải chịu đau đớn khô cực. 

Đức Chúa Trời lại phản cùng ông A-dong 
rằng : Mën phải chịu khó nhọc mà làm, mới có mà 
ăn ; chết rồi lại trở nên đất. 

Phán đoạn rồi Biz Chúa Trời đuồi bai ông 
bà ra khỏi vườn vui về. - y 


eni eg -_——— —__—_— Deng. O S ge 


N 
| 
I 


peee i 


f 
" 


\ 


4 — Ca-in và ông A-bê-lê là em. 

Ông A-dong và bì E-và trước hết siah hai con 
trai, là Ca-in và A-bê-l3 ; rồi san sinh một con 
trai nữa tên là Xét, 

Ca-in làm ruộng : còn A-bê-lê chuyên nghề 
chắn thủ vật. _ 

Ca-in dùng trái cây làm của lễ mà dâng cho 
Đức Chúa Trời ; còn ông A-bê-lẻ thì chọn những 
thú vật béo tốt mà tế lễ Chúa, 

Ca-in bởi chẳng có lòng sạch sẽ thanh tịnh, 
nên Đức Chúa Trời chẳng đoái nhậm của lễ nó ; 
còn lòng ông A-kê-lê thì sạch tốt, nên Đức Chúa 
Trời đã vui nhậm của lễ người. 

Bồi vậy Ca-in sanh lòng ghen ghét em 
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Ngày kia ró rủ ông A-bê lè mà rằng : Ta hg 
đt đạo ngoài đồng chơi. 

Khi cả bai tới chỗ vắng, thì Ca-in xông vào 
giết em mình. 

Tức thì Đức Chúa Trời phán hồi Ca-in rằng: 
Chó em mčy ở dâu ? 

Đức Chúa Trời phán lời chú: d cho Ca-in 
rằng: Bởi màu đã giất A bẻ-lê là em mẫu, nên 
mầu phải đi dòng dài trong thể gian näy. 

Ca-ip vừa ngbe liền ngã lòng, mà trốn mặt 
Đức Chúa Trời. Song nó đi đâu, thì hằng nhớ 
_ tội mình. 


ð — Truyện ông No-e và lụt cả. 

Loài người càng ngày càng đông, lại thói hư 
nết xấu cũng thêm phiêu. Đức Chúa Trời qus ët 
định phạt loài người, nên đã làm lụt cả mà hủy 
phá hết ; còn một mình ông No-e và con cái người 
đăng khổi mà thôi. 

Đức Cbúa Trời đã tha cho ông Noe vì đã 
giữ nghĩa cùng Đứa Chúa Trời từ thuở ntô. 

Vậy Đức Chúa Trời phán cùng người rẫ1g : 
Mầu phải đóng một chiếc tàu lớn, rồi đem các thủ 
mëi, mỗi thứ mỗi dòi, đoạn mä vå cả nhà mầu 
cũng vào tàu ấu nữa. 

Ông No-e vâng lời Đức Chúa Trời Es tàu, 


TU RK 


khi rồi thì làm mọi đều như lời Chúa đạy, tức 
thì phát lụt! cả. 


ngớ!, dầy tràn khắp cả và núi ron, 

Khi lụt ngập cả đấy và núi, thì mọi loài đều 
phải chết hết ; chỉ còn một tàu ông Ño-e nồi trên 
mặt nước chẳng phải tai nạn gì trong con hủy 
hoại ấy mà thôi. 


Kbi đã qua một trăm rưöi ngày; thì Ð. C. T. 
đoái lại ông No-e, bèn cho gió taồi mạnh mà -rút 
nước. Oap Noe, mở một cữa sồ tàu và thả một 
coò qua, mà không thấy nó trở vë, 


Trong 40 đêm ngày, trời mưa như đồ Ti 
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câu ; nó không cặp chỗ đậu, nên trở về tàu, 


_ câu ; kbi nó trở về tàu, thì tha mot nbánh cày 
tươi tố". 


| người củag cả nhà và các bú vị: ra khói làu; rồi 


sau l:hông có lụt cả nliw vây nữa, cùng cli dën 
Tao kết ước cùng loài người. 
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_ Ktỗi bis ngày ông No-e thÄ một con chim bồ 


= Qua bảy ngày rữa ông No-e lại tEả chim bồ 


=_ Vậy ông Noce bitu rước đã răc rä, nên 


đựng bản thờ mà ië lễ Đức Chúa Trời. 

Đức Chúa Trời khẩng nhậm của lễ ông No-e 
cùng phản bia rằng : Bay thấu củi mống trên 
lrởi mọc lên, "bh đã biết : ấy là dấu chi từ näy vě 


— 12 — 


7 — Con cháu ông Noe, 


Sau khi lụt rồi ông Noe làm đất như khi 
trước và trồ ›g nho. 

Ông No-e có ba con trai lì Xem, Cam, Gia- 
phét. Ôag Xem và Gia-phét có lòng thảo kính cha 
mẹ, còn Cam thì ngō nghịen. 

Ngày kia ông No-e chưa từng sức rượu nho, 
uống phiều, rên say cằm n¿ủ loå thân. Cam thấy 
- vậy thì nhao cười. Khi ông No-e thr: dậy, nghe 
biết việc xấu ấy, thì người chúc d cho Cam. 

Con cháu ông Noe lần lần sinh dòng đảo 
lầm, nên ở chung với nkau không dug: núa. 

Vậy trước khi phân nhau mà đi tin tác, thì 
bàn cùng nbau äs: Hè, la hãy xây tháp cho 
thấn trời, được đề lại danh (äng la. 
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Khi xây tháp vừa cao, thì Đức Chúa Trời 
phạt lòng kiêu ngạo phô người ấy, liền làm cho 
chéng oci nhiều thứ Jeng, càng còn hiều nhau 
da g ‹ữa : nén päi tảo khắp mọi rơi mà Ở., 

Con c! áu ông Xen t ig phuong Đông ; con 
cháu Gia-pbét thì qua ở phươag Tây; còn con 
cLáu (am thì xuống pi ương Nam, 

8 — Truyệa ông A-ba-ra-bam. 

Dầu Chúa đã làm lụt cả mà pbạt loài người, 
song +' gười ta chẳng chira tioh nết xấu, Đức Chúa 
Trời muốa cho có một dàa giữ trọn lòng thờ 
phượng Người ; nên Đức Chúa Trời đã chọn ông 
A-ba-ra-bam làm đầu dàn riêng ấy. 

Bữa k'a Đức Chúa Trời hiện ra cho ông A-ba- 
ra-bam mà pbản rằng : Mäy hõy sang đất Ga-na- 
an ; Tao sẽ lèm cho dòng dò! m y nên đông đảo 
Đỉnh liền Tao sẽ chúc phước lành cho mầu vå 
con chau mu ; Lạt Tao sẽ cho Đồng thiên hạ đợi 
irông ngày sau sinh ra bởi dòng mẫu. 

Oe A-ba-ra~' am vàng lời Đức Chúa Trời : 
bèn bå cka mẹ quê buerg, đem vợ là bà Xa-ra và 
ôn; Lót là Cháu, sang đất Ca-na-an. 

Ở đỏ khểi mười bốn rắm, bà Xa-ra đã già mà 
sinh đặng một con trai, đặt tèu là Y-Z:a-ác, 

et 
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9- Ông A-ba-ra-bam 'ë lễ con mìnhecho B.C.T. 
Pú: Chúa Trời muốn thử lòng thảo ngay ông 


Â-ba-ra ham; vậy rgưôi dạy ông ấy rằng : Màu - 
hấu bäi con một yêu dân mầu Tà EA Kẻ. giết 


nó mà ič lễ tho Tao. 
Ông A-ba-ra-ham đầu thương D mặc lòng, 
song cũng củi đầu vâng phục thánh ý Chúa. 
Người lềna lấy lủa cùcg gươm, và bắt con là Y- 
gia-ác vác củ: lên núi kia. Ze 
Doc đàng, Y-gia-ác thưa cha rằng : Lửa cùng 
củ: đà :ấn, còn của tế lễ thi ở đâu, Cha? - f 
Ông A-ba-ra-bam Ira lời iă: 1g : Con đừng, lo 
làm chi ; Đức Chúa Trời sẽ liệu cho la. 


Khi cả hai đã tói rơi tế !ễ và mọi sự “đã sẵn 
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thì ông Ã-ba-ra-bam trôi con, đặt trên đồng củi, 
rút grom Loan giết mà tế lẽ, 

Tức thì có Thiên thần hiện đứng một bên 
bảo äng : Ó A-ba-ra-ham, chở giết con : Đức 
Chúa Trỏi nhàn lòng tảo ngay mäy rồi. 

Ông A-ba-ra-liam nzó lại sau lưng, thấy một 
con dê rừng, người båt lấy nó mà tế lễ Đức Chúa 
Trời thế con mình, 

"E Truyện ông Ÿ-gia-ác. 

Kbi ông A-ba-ra-ham đã già, thì lo đ)i bạn 
cho con, 

Vậy người sai ông IS-lê-đd3-r3, là kẻ giúp việc 
người đã lâu, qua đãi quê cũ, mà kiếm một người 
nữ xứng đáng đói bạn cho con., 

Ông E-lê-đà-rô vâng lời ông A-ba-ra-°am 
mà (är di. 

Người tới nơi giống kia tồi chạng vang, là 
lúc nhữag đờn bà xứ ấy quen di múc nước về 
uống, 

Khi đỗ ông E-lê-dẻ-rô cầu nguyện cùng Bire 
Chúa lrời rằng: Lay Chùa, con gái nào tỏi xin 
nước uống, mà nó thưa rằng : Xin ng hãy uống, 
ấu là người Chúa đã chi dinh làm bạn cùng quan 
thầu tôi là Y- gia-de. 

Tức thì có một pgười con cải tốt lành đẹp đã 
tới giếng mà múc nước. Con gái ấy lên là Iẻ-bê-ea. 


~ lỗ ~— 
Bếy giờ ông E-lê-đê-râ xin nó cho Lm äe, 


thì ró l ča thưa rằng : Lẹp Org, in ông tấu nống KS 


cho rira j ông. Tỏi cũng sẵn lòng múc nước cho 
lfú nật ông nổng nữa, Nếu ông chwa (rủ dâu, thị 
lô: xin mới ông vê nhà cha tôi là Pha-iu-ê, | 
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Ôrg E-lê-dè-rò vui mäng, mà theo con Rê-bê- 
ca về nhà ông Pàa~'u-ê, cùng `"hoi] con |, Rê-bê-ca 
cho Ÿ-¿tia-ác, là quan thầy minh. 

D TŘ 


11 — Truyện ông Gia-cóp, 


Bà Rê bê-ca sinh đòi được bai con trai, A2 
tên là E gia-u và Gia-cép. 

E-gia-u là con đầu lòng, người czo'lớn cùng ` 
có lôi g nhiều ; lại có tài sẵn bản, Con thứ là Gia- 


Kat A VY. v Le SL 
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cóp ưa ở nhà cùng cha mẹ. Ông Y-gia-ác thì 


- thương E-gia-u, còn bà Rê-bê-ca thì yêu Gia-cóp. 


Ngày kia E-gia-u đi sắn về mệt, đói bụng, 
thấy Gia-cóp nấn cháo đậu, thì xin một chén mà 
đằnh nhượng chức trưởng nam cho em, 

= Khi ông Y-gia-ảc đã già cùng mù, thì biều 
E-gia-u rằng: Con hãy di săn thịt nà nấu cháo 
ngon theo Ú cha ưa, hầu cha chúc phước lành cho 
còn trước khi cha qua đời, 

“Đương lúc E-gia-u đi săn, thì bà Rê-bê-ca 
làm thịt hai con đê, nấu cháo ngon vừa ý òng Y- 
gia-ác ; đoạn lấy da mà bao cò và tay ông Gia- cóp. 
Lại lấy áo tốt E-gia-u mà mặc cho Gia-cóp đặng 
giống anh mình. 

Ông Y-gia-ác đã lờ, nên không nhìn tuấy 
Gia-cóp, liên ban phước lành cho ngườ›, thay 
ankh la E-gia-n. 

—.Ông Gia-cóp trốn sang quê mẹ, 
E-gia-u sắn yê nghe nói cớ sự làm vậy, thì giận 
dữ, kêu khóc cả tiềng, cùng quyết giết em mình, 

Bà Hê-bê-ca sợ E-gia-u oán mà giêt em chăng, 
nên biĉu Gia-cóp trốn sang xý quê mình, 

Doc đàng, đêm kia ông Gia-cóp Pe hoàn đả 
gối đầu mà nắm ngủ. 

Ban đêm người chiêm bao thấy một thang 
T. TỈCH-2 
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cao từ đất đến trời, cỏ thiên thần lên xuống dọc 
thang và người nghe Chúa phán rằng : Tao la - 
Chúa A-ba-ra-ham, Chủa V-gia-dc. Kia Tao ở 
cùng mầu luôn ; dòng dỗi mầu sẽ nên đông dän 
như hột cát. Vä lại dòng dồi mầu sau näy sẽ nên 
sang trọng, vi Đấng cứu chuöc thiên "hạ sẽ sinh ra 
bởi dòng dõi ấu. 


Khi ông Gia-cóp_ thức ;dậy, thì thờ lay Đức 
Chúa Trời, cùng dựng hoàn đá người?đã gối đầu 
làm bàn thờ mà tế lễ Đức Chúa Trời, 

Ông Gia-cóp ở quê mẹ, cưới bà Ra-kê là con 
câu ruột mình làm vợ, Cách hai mươi năm Ppgười 
trở về đất Ca-na-an cùng hoà với anh là E-gia-u, 


NỈ 
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13 — Các con Gia-cóp bán em là Giu-se. 

Ông Gia-cóp sinh đặng mười hai con trai ; mà 
có một mình ông Giu-se øgười yêu dấu non cả. 
Các anh thấy vậy puản bì, cùng ghen ghét em: 
mà obt là kbi nghe nët thuật lại hai đều 
chiêm bao như sau nầy : 

Lần kia người äm ngủ thấy người cùng anh 
em bó úa với nbau pgoài đông ; bôsg cnúc các 
bó lúa avh em cuỗồi dày mà lay bó lúa người, Lần 
khắc người chiêm bao thấy mặt trời, mặt trăng 
cùng mưởi một ngôi sao, đều vây xurg quanh 
mà lay người, 

Bỡi ông Gia-cóp thương Giu-se hon các anh, 
nên đã sắm một ảo rất qui báu cho người mặc, 

Khi các anh người đuôi chiên đi ăn nơi xa, 
thì ông Gia-cóp åy náy, nên sai Giu-se đi trăm 
coi các anh ra làm sao, 

Vừa kbi các anh thấy Giu-se xa xa, thì nói 
cùng nhau tắug : Kia thẳng chiêm bao đã đến, ta 
hãy giết nó cho rảnh, thử coi điềm chiêm bao làm 
ich gì cho nó. | 

Nhưng mà anh cả là Ru-ben bàn cùng các 
em dro siết Giu-se, chỉ bỏ né xuống giếng khô 
cho ct ế! đói ; có ý cứu người ma giao lại cho cha, 

Song rủi vừa khi Ru-ben vắng măi, thì 
có đoàn lái buon sang nước E-giếp-lô, nên các 
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i i 
anh kéo Giu-se lên mà bản cho các 
hai chục döng bạc. 


Bán người rồi, các anh làm thịt dê, lấy máu 
thấm áo Gin-se mà gởi về cbo cha rằng : Xin cha 
già hãy xem hoặc phải là áo Gia-se chăng. - 

Khi ông Gia-cóp vừa thấy áo Giu-se, thì xé 
ào mình cùng than khóc cå tiếag rằng : Rio chú 
dë đã ăn thị! Giu-se con tôi rồi ! 

E 
14 == Ông Giu-se phải bị cảo gian, 

Lái buôn sang nuớc E-¿iếp-tô, bán ông Giu- 
se lại cho quan thừa tướng nước ấy, tên là Phu- 
ti-pha. | l 

Ông Giu-se làm tôi quan thừa tướng hết lòng 


SH. ai + S 1 = 2 


Lp 
` H AN 
1| 
< 
EK i 
T 
` 
A 
XÃ 
LI 

¬ 

k 
KK 


Ra z 


ege. 291 Le 


ngay thảo, nên quan đã phú mọi việc trong ngoài 
cho người coi sóc. 
__ Bỡi ông Giu-se có hình dong tốt đẹp, nên vợ 


_. quan thừa tướng phải lòng người: 
£ Ngày kia nó đỗ đành Giu-se phạm tội cùng 
à mình, song ông Giu-se không chịu, nêa mụ xấu 


_ấy tức giậu lấy áo người quă ›z lại mà làm chứng 
E cáo gian người cùng chồn, mi- h. 

; Quan thừa tướng cõ tial nay thật cùng yêu 
vì ông Giu-se lắm, song vội tia lời vợ mà làm án 
bô tù người. 

É _ Trong tù người gặp bai quan lớn vua đã làm 
|  — ăn giam trước. Đêm kia cả bai quan đều chiêm 
lị bao, mà'không hiều, nên bối rối, tới xin người 
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cắt nei "a giùm. Ông Giu-se sắt nghĩa cho bai 


quan ấy, và rất ứng nghiệm, 
Khôi bai păm vua Pba-ra-ô cũng thấy bai 


điềm chiêm bao, mà cáo thầy bói không có tbề 


cắt ngbĩa đặ ng ; nên vua phải vời ông Giu-se giải 
nghĩa cho mình. 


Vậy người (än vua bay : Nước E-giếp-tô bảy 
năm trước thì được mùa lầm, mà Dën bảy nắm 
sau phải : ång hạn, và mất mủa, 

Ông Giu-se (än xin tua Pha-ra-ô đặt người 
khôn n, oan tài trí, mà lo thâu trử bảy năm doe 
mùa, hầu dự phòng bảy nắm mất mùa. 

Vua Pha-ra-ô nhậm lởi n¿ười bin giải, liền 
đặt người lên làm quan cận thần. 
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15 — Ông Giu-se làm quan đệ nhị. 

Trong vòng bẩy nắm đặng mùa, ông Giu-se 
To tích trử lúa troag cả nước E-giếp-tò. 

Khi bảy năm mất mùa tiếp tới, thì người bán 
lúa cho dàn đói. 

Xứ Ca-na-an thiên bạ cũng phải nắng nôi, 
cũng mất mùa như vậy. 

Bởi đỏ cg Gia-cóp phải sai các con sang 
nước E~giếp-tô mà mua lúa, chỉ giữ lại nhà một 
mình Bez-gia-miah là con út, 

Khi phô người ấy tới nước E-giếp-tô, thì ông 
Giu-se nhìn biết lì các anh mình ; song người 
không chiu tô mình là ai. Người chịu bắn lúa, 
mà đòi một người ở lại làm của cầm cho đến khi 
các anh trở về đem em Ben-gia-minh qua cho 
người biết. | 

Bấy giờ ông Giu-se truyền phát đầy bao, cùng 
dạy đề bạc lại trong bao. 

16 — Ông Gia-cóp qua nước E-giếp-tô. 

Thoạt khi ông Gia-cóp bay biết lịnh quan lớn 
dạy làm vậy, thì than khóc chua xót rằng : Giu-se 
thú dữ đã nuối, ÄXi-me-on phỏi cầm, bây giờ phải 
giáo thằng Ben-gia-minh nữa, cực khô thay ! Thè 
gu tao phải chết, khóng sống đặng ! 

Vậy mặc lòng, khi đã hết lương ăn, túng ngặt 
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quá, nên người cũng phải chịu phép mà cho Ben- 


gia-minh{theo các anh sang nướe E-giëp-tô. 

Vừa thấy Ben-gia-minh, thì quan Giu-se động 
lòng cầm mìah không đặng, nên phải vội Me 
vào phòng mà khóc. 

Người truyền don tiệc thết đãi anh em phu 
phi ; người cũng ngồi mà ïn tiệc đó nữa. 


Đương khi ăn, quan Giu-se truyền phát lúa. 


đầy bao cùng dạy lấy chén hạt mình, mà giấu 
trong bao Ben-gia-minh. 
Z Mười một con Gia-cóp đi chưa bao xa, thì 
ông Giu-se truyền quan giữ kho đuôi theo bắt lại. 
Tới giáp mặt, quan Gase giả đò thạnh?nộ 


trừng ngó các anh, mà rằng : Phô ngươi làm điền. 


phi lụ ! Ta đã thết đãi phủ phê, sao còn cả gan 
dom ăn trộm chén bạc ta ? 

Các anh bầm mình chẳng dắm làm việt vơ 
thê ấy. 

Quan đệ nhị Giu-se bèn rằng : ‘Thôi hë fa soái 
đặng chén bạc trong bao ai thi nấu phải làm tôi ta. 

Vậy soát gặp chén bạc nhắm bao Ben-gia- 
mình. 

Bấy giờ các anh sững sờ củng phải chịu 
phép. 

Túng nước, ông Giu-đa lấy lòng bạo đạn tuốt 
tới bàm ep: quan đệ nhị rằng : Thân Jon quan 
lớn, bằng qnan lớn cầm Ben-gia-minh, thi cha giả 


— 9% — 


_ si Ba n p ra kho > tôi i lại làn tói quan Va thế nó. 
Bấy giờ ông Giu-se cầm mình chẳng dag 

GC liën khóc lên và rằng : Các anh chớ sợ làm : 
chi , nu tôi là Gin-se em các anh ! Các anh hãy kíp 

văn tin cho cha già hay dëng GC vói, củng 

oxin người sang thăm tôi. 
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l Từ đó về sau các con cháu Gia-cóp ở nước 
E-giếp-tô sinh sản đôog dën, lần thành một dân 
gọi là dâu Hè-bè-rê-ô. 


17 - Truyện ông thánh Gióp. 


Trong đất A-ra>bi-a có một người tên là Gióp, 
rất ngay thật cùng ngoan đạo mọi bë. Hai ông ấy. 
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có lòng kính sợ Đức Chúa Trời, nên Đức Chúa 


Trời ban ơn cho người phần hồn phần xác bội 
phần. 

Ma qui thấy vậy thì đem lòng ghen, củng cáo 
giềm người trước mặt Đức Chúa Trời rằng : 
Chúa bình vc ông Giúp trong ngoài làm 0uậu, nên 
người có kinh sợ Chúa, nào la gi? Ngày nào Chúa 
ban phép cho iôi pha nát của cải càng con cải, thi 
Chủa mới rō b:ẽt ông ấu ra thể nào. 

Bấy giờ Đức Ghúa Trời cho phép ma quni phá 
tan của cải và giết con ông ấy, song còn cấm 
khôn z cho làm bại xác người. 

Vậy ma qui làm một chước xà SEI con cái 
ông Gióp cùng phá oy cơ nghiệp pgười. 

Dầu vậy mặc lòng, ông tuánb Giép cũng vững 
lòn: giữ nghĩa cùng Chúa luon. 

Ma qui thua bồ thẹn, lại kiến chước khác 
mà tâu Đức Cnúa Trời rằng : Mät nát của cải cũng 
chưa chắc ông Gióp (ogi lòng trang hiếu, chừng 
nào chỉnh mình người phải gian nan mà 0uững chí 
thi mới biết thật mà thôi. 

Đức Chúa Trời bằng lòng đề cho ma qui thử 
mọi chước mà hại chính mình ông thánh Gióp, 
cbi cấm chẳng nên làm hại đến mạng sống người. 

Vậy ma qui thừa lịnh Đức Chúa Trời, liền 
làm cho ông thánh Gióp mắc bịnh phung, lở lói 


cả và mình. Người phải hôi thúi góm gbiếc, đến 


má. T07: ege 


_ đối phải ra geg? đồng phân. tro, lấy miếng sành 
mà A gat từng con giòi. 

Sau hết bạn người ngã lòng, bô Dë: Chúa 
` Trời cùng xưi Eu: chồnz phản rgbhịch cùng Chúa, 
_ mà än: Đã thë ấu mà ông còn ngợi khen Đức 
_ Chúa Trời nữa sao ? 

_Hấy giờ;ông thánh Gióp cầm lòng nhịa nhục, 

mắng trách vợ rằng : Kia mọi sự lành Đức Chúa 

- Trời ban cho ta hưởng nhờ ; ron Người đề cho ta 

_ phải chiu cực một it sao ta chẳng bằng lòng mà 

chịu ? Mọi sự Đức Chúa Trời ban, Duc Chúa Trởờt 

_ cất đi : ia cũng quyết lòng ngợi ,khen Chúa ˆchẳng 
_ tùng, 
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Ma qui cùng nước phải thua xấu hồ, cuẳng 
còn däm näi xin hại người nữa. 


E ke 
Bấy giờ Đức Chúa Trời chữa ông thánh Gióp 
lành đã bịnh, cùng ban thưởng mọi sự lành phần 
hồn phần xác hơn trước bội phần, 
8 - Số tuồi những kê đời xưa 
sống lâu thề nào, 


I. — TRƯỚC LUT CÅ :. II. — SAU LUT CẢ : 
Ông A-dong sống 930 tudi) Ông No-e sống 900 tuôi 
» XẻI 922 › ¡| » Xem 650 » 
» E-nót 905 » » ÁA-pha-ra 553 
» Cai-nan 910 » » Hê-be-re 461 
» Na~la-lêen 895 » f » Gióp 220 
» Gia-nê 962 » » Abaraham 174 


» Hê-nóc 565 » | » Y-gia-ác 110 
» Mathusala 969 » » Gia-cóp 147 
Ss Lamét 1771 >ò › Meisen 120 

Bỡi đời xưa sống lâu làm vậy, nên đã đi 
truyền mọi điều lại cho con cháu ; không thì lấy 


đầu mà rõ các việc xưa. 
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ĐOẠN THỨ HAI 
'Từ ông Môi-sen eho đến 
Đúc Chúa Giêsu. 


19, = Ông Môi-sen sinh ra. 


Các con ông Gia-cóp ở nước E-giếp-tô càng 
ngày càng sinh sản đông lắm. Vậy vua sợ dàn 
Hê-bê-rê-ô dãy loạn, nên truyền quăng các con 
trai dân ấy dưới sông Ni-lô. | 

Có đờn bà Hê-bê-rê-ô kia sinh đẳng một con 
trai tốt đẹp lắm ; mẹ thương con, có ý cứu con, 
nên giấu. - 

Giáp ba tháng mẹ sợ lậu, thì bô con trong 
một thúng mà thả dưới sông ; lại biểu chị nó coi 
chừng em. 

May phước lúc ấy có công chúa nước E-gičp- 
tô đến sông mà tắm, gặp thấy thủng, truyền mở, 
thấy thẳng con nít, liền động lòng thương, có ý 
cứu chọn làm con nuôi, Cbi nó ra mặt củng xin 
lãnh cho mẹ nó làm vú nuôi. 

Công Chúa đặt tên con nit ấy là Môi-sen, 
nghĩa là ctu khỏi chết (rat, 


20. — Đức Chúa Trời chọn ông Môi-sen. 

Qua bấn mươi năm, ông Môi-sen bå đền vua 
mà trở về củng dän mình đang phải gian nan 
khốn cực. 

Ngày kia người đi chắn đoàn chiên cha vợ, 
đang lúc thả chiên ăn trên rừng xứ A-ra-bi-a, 
bỗng chúc Đức Chúa Trời hiện ra trong bụi gai 
hừng chói sång như chảy, phản cùng người rằng: 
Táo doći thương dân Tao đang phải gian nan trong 
rước E-giếp-tô ; Vậu 1ao chọn mầu lo dẫn nó vë 
đất Tao hứa xwa, là đất Ca-na-an. | 

Ông Môi-sen vâng linh Đức Chúa Trời cùng 
truyền cho vua tha dân Hê-bê-rê-ô trở về đất ông 
bà. Vua cứns lòng chang chịu tha, Vậy Bức Chúa 
Trời định làm mười tai nạn nhw roi, mà phạt 
nước E-gičp-tò, thì vua mới tha về. 
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| 21 — Dân Hê-bê-rê ô lên rừng cát. 


E Dân; Hê-bê-rê-ô bo nước E-giếp-tô mà trầy 


sang đất tô tiên, Nội dàn bết thầy tính đặng sáu 
P veo ( 600.000 ) người trắng kiện. Vua Pha-ra-ô 
J thấy mất dân đông làm vậy, thì tiếc lắm, nên 
quyết tuốt theo bắt lại. Nhưng mà Đức Chúa Trời 
đoải thương phủ hộ binh cứu dân mình. 

Vậy khi dần Hê-bêrê-ô chạy tới bien Đỗ, 
mà tránh quân vua E-giếp-tô đi rược theo, thì 
Đức Chúa Trời truyền cho ông Môi-sen giơ tay 
lên ‡ tức thì nước rë làm hai, đứng cứng bai bên 
i như lũy, đề một đàng khô rảo cho đân Hê-bê-rê-ô 
_ §8ng qua, : 
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IK vua B-giếp-tô thấy vậy cũng. RE the d 
đàng ấy. Khi dàn Hê-bê-rẽê-ô. qua khổi Se 
quân E-giëp-tô còn đương ở giữa lòng bièn; l bị Ser 
giờ Đức Chúa Trời truyền cho ông Môi-sen H ạ ger 
tay xuống. Bỗag chúc nước nhập lại, TR : -gi ja và : 
tô Ve chết chìm cã thầy. a Geet. CC 


Qua khỏi biền đoạn, thì dän 'Hê-bê-rê-ð vào 
rừng cát, Bỡi dân đông, không kbỏi bao lâu phải 
thiếu đồ ăn, nên Đức Chúa Trời làm phép lạ 
mưa Man-na, là giống như hột bột sam ngon - 
ngọt mĩ vị, mà nuỏi dän đủ bốn mươi năm luôn. 

Giữa rừng dân ấy cũng thiểu nước uống, thì ` 
Đức Chúa Trời truyền cho ông Môi-sen lấy gậy 
đánh boàn dä, Tức thì nước mạch cháy ra tràn - 
trề, Ai nấy đều được uống phi lòng phi da, 
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22 — Đức Chúa Trời truyền mười điều ran, 

Vào rừng được ba tháng, thì dần Hê-bê-rê-ô 
đến gần núi Xi-na-i. Trên núi ấy Đức Chúa Trời 
truyền mười điều răn cho ông Môi-sen. 

Vậy Đức Chúa Trời hiện ra cho ông Môi-sen 
trên núi giữa tiếng sấm sét, mà phán mười điều 
răn tạc trong hai bia đá, như sau nầy ; 


Thứgnhứt : Thờ phượng một Đức Chúa Trời và 

kính chuộng Người trên hết mọi sự. 
1hứ hai  : Chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ. 
Thứ ba  : Giữ ngày Chúa nhựt. 
1hứ bốn  : Thảo kính cha mẹ, 
1hứ năm : Chó giết người. 
Thú sáu — : Ché làm sự däm dục. 
Thé bon  : Chó lấy của người. 
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Iht dm : Chớ làm chứng dối, 
Ähứ chin : Chớ muốn vợ chồng người. 
1hứ mười : Chớ tham của người. 

Ông Môi-sen ở,trên núi bốn mươi ngày dêmi. 
Đoạn người ôm bai bia đá xuống, thấy dân 
đương thờ lạy tượng bò vàng, pgười liền thạnh 
nộ quăng bai bia bề hai. Rồi người đập tượng bò 
ấy bè nát, và phạt những người đàn anh trong 
đân. 

23 — Ông Môi-sen làm nhà tạm. 


Ông Môi-sen vâng lịnh Chúa trở lên núi lại 
mà lãnh hai bia đả khác. 


Đoạn Chúa dạy người làm nhà tạm quí bắn, 
đóng hòm bia rực rổ mà đề bai bia đá, cùng một 


chén Man-na và một cây gậy òng Á-a-ron, là em 
người. 
Từ đó về sau đủ bốn mươi nàm, tbì dần Hê- 
bê-rê-ô những đi lộn vòng vấa tron; rừog cát; 
khi đi tới, lúc đi lui. 

34 — Truyện phù thủy Ba-la-am. 

Khi đân Hê-bê-rê-ô đến giáp đất Mo-ap, thì 
vua đất ấy thấy dän đông bèn sợ hãi; liền truyền 
cho thầy phủ thủy tên là Ba-la-am, trủ ĉo dân ấy 
cho cbết tuyệt. 

Vậy tên phù thủy ấy vâng lịnh vua cỡi lừa 
đón dän Hê-bê-rê~ô mà trù ĉo. Dọc đàng con lừa 
ngừng không chịu đi nữa, thì Ba-la-am đánh nó 
miết, mà cüng luống công vô Ích. 

Bấy giờ con lừa, bäi phép Ð. C. Trời thì nói 
cùng I'a-la-am rằng : Xưa nay tôi có đứnx vậy 
bao giờ ? mà nay bäi B. C. T. cấm không cho 
bước tới nữa ; nếu có cả lòng bước tới, thì tôi 
cùng thầy së phải giết ; nên tôi mới đứng lại vậy, 
'Thề Ze thầy có đánh tôi thì vô ich. 

Tbầy nhù thủy nghe vậy sữnz sò, xuống lừa 
mà tiò lay Đức Chúa Trời, xin tha tội cho mình 
cùn+ sẵn lò +“ rä ø theo ý Chúa dạy, 

Đứa Chúa Trời 'ruyề" cio 5ó chẳng nên rủa 


dàn yêu dän Nuười, một puå: chúc mäng dân ấy 


Bien ` EACH 


mà thôi. Vậy tên Ba-la-am cứ đi tới trước mặt 
dân Hè-bê-rê-ô, mà chúc rằng: Ngày sau sẽ có 
Đấng Cứu thế sinh bỡi dòng däi Gia-cỏp. 


2ð — Ông Môi-sen sinh thì, 

Trong khi đi lộn trong rừng cát, thì dân Hê- 
bê~rê-ô phạm nhiều tội, nên Đức Chúa Trời phạt 
nhiều thế, mà nhứt là Người chẳng cho những 
đờn ông ở đất E-giếp-tô đặng vào đất hứa : chỉ 
có một đôi người được nghĩa cùng Chúa, và con 
cháu dân ấy'được vào mà thôi. 

Ông thánh Môi-sen dầu đẹp lòng Chúa mọi 
đàng, song chẳng khỏi lỗi một đôi điều nhỏ mọn : 
như lần kia người hồ nghỉ phép Chúa, mà đánh 
hoàn đá hai lần cho chảy nước; nên người cũng 
chẳng được vào đất Đức Chúa Trời hứa. 

Vậy khi giáp đất đã hứa, thì ông Môi-sen 
đặng ơn Chúa biết mình phải chết trước khi vô 
đất thánh, nên người đặt quan tướng Gio-duệ thế 
vị mà đem dân. 

26 — Truyện quan tướng Gio-duệ, 


Cho được vào đất Ca-na-an, thì phải qua 
sông Gio-đa-nô. 

Vậy ông Gio-duệ truyền dạy các thầy èä 
khiêng hòm bia đi trước xuống sông bạo đạn, 
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Vừa tới nước; thì song rẽ làm hai như lũy, chẳng 
khác chỉ như khi qua†biền Đổ. 


' Dàn theo hòm bia mà xuống sông khô ráo. 

Qua sëng đoạn, dân lo bắt thành Giê-ri-eô . 
Ông Gio-duệ vâng lịnh Đức Chúa Trời, bèn truyền 
cho các thầy khiêng hòm bia đi xung quanh thành : 
đủ bảy vòng. Vừa trọn vòng thứ bảy, bỗng chúc 
tự nhiên thành lũy sập ngã tan nát và dân Hê-bê- 
tê-ô vào thành thong thả, 

Các vua trị đất Ca-na-an thấy dân Hê-bê-rê-ô 
hỏng chiếm đất mình, thì kết ước giao lân mà 
đánh trả. Song ông Gio-duệ nhờ ơn Chúa đánh 
thẳng trận toàn công. 

Ngày kia đương còn giao chiến, mặt trời sắp 
lán. Bấy giờ ông Gio-duệ giơ tay chỉ mặt trời, 
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truyền ngừng laicho kịp Dä tan đao binh quân 
giặc. 
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27 — Truyện ông Sơn-song. 

Chiếm đất thánh đoạn, thì dân Hê-bê-rê-ô 
phải đánh trả cùng quân Phi-li-xi-tinh nhiều läns 

Vậy Dức Chúa Trời chọn ông Sơn-song, ban 
cho người sức mạnh phi thường, mà binh eứu 
dân mình, cho khỏi tay quân ấy. 

Lần kia ông Sơn-song lấy một hàm rän lừa, 
mà đánh giết ba ngàn quân Phi-li-xi-tinh. Lần khác 
người bắt 300 con chön, cột một chùm hai con, 
rồi buộc đuốc vào đuôi nó mà đốt, cùng thả qua 
cánh đồng quân giặc. Lại có lần kháe nữa, người 
vác cửa thành kia quăng trên núi cao. 
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.Quân Phi-li-xi-tinh không biết phương nào 
mà bắt giết ông Sơn-song. Vậy nó lập kế đút bạc 
cho mų kia, tên là Ða-li-la, liệu thế mà hỏi tại 
đâu ông Sơn-song đặng mạnh thè ấy, 

-` Ngày kia ông Sơn-song chìu lòng mų trắc nết 
Ấy, mà tỏ thiệt cho nó biết ; hē hót tóc người, thì 
liền mất sức, cùng yếu như mọi người, 

Bai đó khi ông Sơn-song ngủ mê, thì my Ba- 
li-la nương dịp tiện ấy mà hót tóc. người, cùng 
nạp ông cho quân Phi-li-xi-tinh. 

Quân ấy vui mầng phỉ dạ, liền khoét mắt zg 
Sơn-song, cùng bắt người xay lúa. 

—_ Lâu lâu tóc mọc lại, thì người cũng đặng sức 
lại như trước. 

Ngày kia ba ngàn quân Phi-li-xi-tinh hiệp 


nhau trong chùa mà cúng but ; nó cũng bãi ông 
Sơn-song ra múa hát làm trò vui chơi. 

Ôag Sơn-song kêu xin Chúa đoái thương, 
đoạn người giơ tay, bièu thằng mồng där đến 
giữa cắn nhà mà nghỉ một chút. 

Khi tới đó người rán sức hai tay giựt hai cột 
chùa, thì chùa sập đè người cùng ba ngàn quản 
Phi-li-xi-tinh đều phải chết gien, 


28 — Truyện bà Rút. 


Đangˆbuồi mất mùa đói khác, có bà kia tên là 
No-c-mi, cùng hai con trai sang đất Mo-áp làm ăn, 
Ờ đó hai con bà No-e-mi cưới vợ tại đất ấy, 


Cbẳng khỏi bao lâu rủi hai con trai đều"chết hết, - 


Khỏi đôi ba năm, bà No-e-mi nghe tin đất 
- mình được mùa no nê, thì toan trở về quê. 

Vã trong hai dâu bã, thì có dâu thứ, là bà Rút, 
không chịu Da mẹ chồng, quyết tính theo mẹ cho 
đến chết, mà rằng : Mẹ đi đâu con đi đó, Chúa 
mẹ cũng là Chúa con. 


Khi về tới thành Bê-lem, nhằm mùa gặt, bỡi: 


mẹ con nghèo nàn, nên bà Rút phải đi mót nuôi 
mẹ. May bà ấy mót trúng ruộng ông Bội, là người 
bà con với bà Ño-e-mi ; vì ông ấy giàu sang phú 
túc, nên mỏi lợi lắm. Lại ông Bột thấy bà Rút có 
nết na, bẻn động lòng thương. Vậy ông ấy biều 
bọn gä! giả đò gặt sót nhiều cho bà Rút mót khá, 
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Khi hết mùa, bởi ông Bột mến lòng nết na bà 


Rút, nên xin phép bà No-e-mi, mà cưới làm vợ. 


Ông Bột nầy là ông cố vua Đa-vit, vậy cũng: 
là tò tiên Đức Chúa Giêsu. 

26 — Thầy cả He-ly và ông Xa-mu-ê. 

Đương đời ông He-ly làm thầy cả thượng 
phầm lo việc dân Hê-bê~rê-ô, người có hai đứa 
con trai hoang đàng trắc nết ; bởi người thương 
con trải lẽ, không trị nó cho thẳng phép. 

Bỡi đó cho nên Ð C T. toan phạt tội người, 
cùng bỏ dòng'người mà chọn kẻ khác thế vị. 

Do lúc ấy có một con trẻ, tên là Xa-mu-ê, mẹ - 
người đã kbấn dâng làm tôi Chúa thuở mới sinh. 


E 2œ 


Nên khi Xa-mu-ê tới tuồi khôn lớn, mẹ đem phú. 
thắc cho thầy cả He-ly coi sóc. 

Đêm kia khi Xa-mu-ê ngủ trong nhà tạm gần 
hòm bia, thì Chúa tọi ngwòi ba lần. Song người 
tưởng là thầy cå He-ly, nên cử chạy tới thưa cùng 
thầy cả ấy luôn. 

Sau kết ông He-ly bien la tiếng Chúa kêu, thì 
dặu người rằng : Như con nghe tiếng gọi lam vậy 


nữa, thì con phải thưa lại rằng : Lạy Chúa, Chúa - 


muốn truyền việc gì, xin Cnúa khãng truyền, kia 
con sẵn lòng vàng cir. 

Vậy lân thứ ba, khi Chúa coi người, thì Xa- 
mu-ê thưa như thầy He-ly đã dạy. 

Bấy giờ Đức Chúa Trời phán rằng : Tao së 
phạt dòng thầu cả He-ly cách nặng nề lắm, chỉnh 
nó chết gấp, vi nó đã dong cho con nó trải lë : còn 
dòng dồi nó chẳng được làm thầu cả tế lễ Tao 
nữa, vi nó đã bỏ Tao. 

Vừa sáng ngày, thầy cả Hê-ly kêu Xa-mu-ê, 
và buộc người “tỏ bày thánh ý Chúa cho mình 
biết, Ông Xa-mu-ê lấy lòng ngay thật mà tổ mọi sự. 

_ Đến sau nồi giặc quân Phi-li~xi-tinh xông 
đánh dân Hê-bê-rê-ô, thì hai đứa con thầy cả He- 
ly phải tử trận, còa hòm bia thì phải bắt. 

Vừa khi được tin khốn nạn ấy thi chỉnh thầy 
cả He-ly té nhào xuống ghế, vỡ đầu mà chết, 

Bấy giờ ông Xa-mu-ê nối quyền thầy cả, củng 
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l trị dân khôn ngoan ; trước đẹp lòng Chúa, sau 
đặng quan yêu dần chuộng. 

| Vậy mặc lòng, những người đời: ăn” li bài 
rê-ô lo sợ con cháu người không roi dương cha, 
nên xin người đặt vua cai trị mình Oog Xa-mu-ê 
do ý Chúa đoạn, thì chìu lòng dân, ma phong chức 
| ông Xao-lê lên làm vua thống'trị'đân Chúa. 

| ec 
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30 — Ông Xao-le làm vua. 
| Quân Phi-li-xi-tinh xông vào nước Hê-bê-rê-ô 
_ đánh phá : bấy giờ vua Xao-lê thân chỉnh ra 

__ đánh đuôi. 
Nhưng mà thầy cả Xa-mu-ê muốn tế lễ Đức 
| Chúa Trời trước, đoạn mới đánh, nân bảo vua 
| phải đợi bảy ngày trước giao chiến. 


Chính ngày thứ bảy, thầy cả Xa-mu-ê chậm 
trễ một ít lâu, vua lật đật chẳng chịu đợi nữa, 
liền Hếm quyền thầy cả Xa-mu-ê, tế lễ Đức Chúa 
Trời. Vra khi ông Xa-mu-ê nghe biết cớ sự thê 
e, thì pgười quở trách vua Xao-lê nặng lời. 

Dầu vậy mặc lòng, vua Xao-lê, bởi nhờ lòng 
can dän thái tử Gio-na-ta, đánh thẳng đặng quân 
Phi-Ìi-xi-Linh, 

Đến sau kbi vua Xao-lê đánh giặc cùng quân 
khác, thì cũng còn cãi lịnh Đức Chúa Trời một 
lần nữa ; nhơn vì lẽ ấy Đức Chúa Trởi định bé 
vua Xao-lê, cùng trao ngôi cho ông Dau, 

— + <á% >9 

21 — Ông Đa-vít đánh giết Go-li-át. 

Từ đó sấp đi vua Xao-lê ghe phen phải cơn 
hoảng hối, nên phải vời ông Đa-vít đến trước mặt 
vua, mà khảy dën đặng giảm cơn khốn nạn vua, - 

Khi ấy ông Đa~vít đặng ơn Chúa, nên người ` 
đánh cứu dân Hê-bê-rê-ô, cho khỏi tay thằng Go- 
li-át, là đứa cao lớn dữ tgn, đã nhao báng trêu 
chọc dân Hê-bê-rê-ô. 

Ông Đa-vít lấy nắm hoàn đá, một cái đấy dây 
và một cây gậy, mà toan xông đánh thằng Go-li-át, 

Thẳng Go-li-át thấy vậy tức giận, kêu la rằng: 
Mầy cầm tao bằng con chó sao ? mầy dám cầm 
gây đến đánh tao sao ? 
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_ Ông Đa-vít trả lời rằng: Nhơn danh Đức 
Chúa Trời là Chúa các đạo binh Hê-bê-rê-ô, ta 
đến đánh chết mầy, cùng quăng thây mầy cho 
muông chim ăn thịt, _ 

Vậy ông Đa-vít lấy đấy dây bỏ hoàn đá nhắm 
ném trúng trán thẳng Go-li-át, bỗng chúc nó liền 
tã chết tươi, 

Tức thì ông Đa-vít tuốt lại lấy gwom nó mà 


_ chém đầu nó. 


Quân Phi-li-xi-tinh thất kinh mất vía, lo chạy 
trốn tứ phương. 


32. — Vua Đa-vit lên ngôi vỗ trị. 


lhi-vua Xao-lê và thái tử Gio-na-(a chết đoạn, 
thì Đa-vít lên ngồi thế vị, 
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Ông Đa-vít lên ngôi đoạn, liền chuyên lo lập 
đền tờ báu tốt, mà thờ phượng Đức Chúa Trời ; 
song ý Cnaúa chang cho, chỉ đề việc ấy cho con là 
Xa-lo-mong. | 

Vậy mặc lòng, người đã lập một đền rực rỡ 
tại thành Giê-ru-sa-lem ; cùug lo đem bòm bia về 
đỏ nữa. 

Kai rước hòm bia về, thì vua Đa-vít đã làm 
hết sức trọng thề mà ngợi khen Chúa ; song có 
một d:ều lam cko vua phiền än. 

Von dugig khi kéo xe hòm bia, thì thình linh 
bò rủ vấp, nên öghiêng hòm bia. Một ông kia, 
tên la O- ia (nấy vậy, bất ý vội vàng giơ tay mà 
đỡ ijy rom Dbia. Bấy giờ Đức Chúa Trời nồi cơn 
than a Du, dani -hết ông O~gia (ức thì, mà phąt 
tội on„ ấy uaę dạ vô phép. 
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_ 83. — Vua Đa-vit phạm tội và ăn nắn. 

Ông Đa-vít lên làm vua, pgười đánh thẳng 
quân giặc khắp mọi nơi, đã nên sang trọng vinh 
Vā vua bởi tính yếu đuổi muốn cướp lấy 
Bét-xa-bê, là vợ ông quan U-ri. Vì vậy vua đã liệu 
khi giao chiến, mà bày mwa đặt quan U-ri phía 
mảnh thế, đề quân giặc giết quan åy. Khi quan 
U-rì tử trận đoạn, thì vua Đa-vít cưới Bét-xa-bê 


-_ làm hoàng hậu. 


Dầu P. C. T. đem lòng thương đã cho vua 
An năn hối cải ne lòng, song Người chẳng nhịn 
được tội quái gỡ vua, nên phạt vua cách nặng nề, 
Chinhˆthải tử Ap-xa-lop, đã khởi nguy cùng 
cha; song chang may phai giết giữa chiến Lrường. 
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Vua Đa-vit thương tiếe'eon cùng sầu não chua 
xót biết là ngần nào ! 

Trước khi vua Đa-vít băng hà, thì người lo 
trối vị cho con là Xa-Ìlo-mong, cùng liệu cho thầy 
cả Xa«~đoc xức dầu phong chức. 

94, — Vua Xa-lo-mong tức vị. 

Khi Xa-lo-mong nối quyền cha, thì Ð. C. T. 
thương đã hiện ra, mà phản cùng người rằng : Mầu 
- muốn điều gì, thì hãu xin, Tao sẵn lòng ban cho. 

Vua Xa-lo-mong cầu xin Chúa ban cho mình 
dëng sự khôn ngoan, mà trị'dân Chúa cho xứng( 

Ð. C. T. thấy lòng ngay}thật và tiếc kiệm vua, 
thì khấng ban chẳng những?cho vua đặng khôn 
ngoan lạ lùng, mà lại làm cho vua me, phú túc 
vang lừng trong bốn biên, 

Bữa ikia có hai dën bà tới vua xin phán xử 
việc mình. _ 

Vậy một mu tâu rằng :'Tâu đức vua, tôi cùng 
mų kia ở chung một nhà, sanh hai contrat cũng 
một đêm. Mà ban đêm con nó chết, thì nó thừa 
thế tôi ngủ mà đồi con tôi. Mụ kia chối miết, 
chẳng chịu con mình đã chết, 

Bãy giờ vua Xa-lo-mong truyền cho một tên 
lính hộ vệ rằng : Ngươi hãy rút gwom ra mà chặt 
thẳng con sống làm hai khúc, chia mõi đứa mỗi 
khúc. 
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am Nghe vậy, tức thì mẹ thiệt kêu xin cùng vua ) 
E a ng : Tàu đức boàng thượng, xin cbớ giết con 
D tôi, keo t đau lòng? xót ruội (OH lšm, một xin giao 

_ cho nó mặc: thich nó, 
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| Khi vua nghe mẹ ấy kêu xin làm vậy, thì 
mới biết rõ nó là mẹ thiệt thằng con sống, cùng 
phán giao con lại cho nó. Cả và thiên hạ nghe 
| — thấy đếu rgửng trí tung khen lòng khôn ngoan 
{  - vua phi thường. 

Vua Xa-lo-mong đã lo xây đên thánh rất qui 
bảu tại thành Giê-ru-sa-lem, mà thờ phượng 
Đức Chúa Trời, 
| = Cå đời vua đặng bình yên thanh trị vinh hien 

mọi bề. Nhưng mà khi đã già, vua thấy mình 
- đặng phủ lủe vinh vang, thì sanh lòng kiêu ngạo, 
T, TÍCH-4 
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mê đắm sắc dục... nên mất lòng Ð. C. T.. Nhơn 
vì lë ấy, Ð. C. T. quyết định phạt vua cùng bảo 
cho vua hay ; khi vua bằng hà đoạn, thì nước 
mình phải tách làm hai. 

EE 

35 — Nước phải tách hai, 

Vua Xa-lo-mong băng hà đoạn, thì thái tử 
Ro-bo-am nổi ngôi trị vì, 

Đời người 12 dòng cả nước tách hai, 10 dòng 
khởi ngụy biệt lập một nước riêng, gọi là nước 
ŸY-sa-ra-e ; còn hai dòng khác, thì làm một nước 
gọi là nước Giu-đê-a, 

Sau vua Xa-lo-mong hai trăm rưỡi năm, vua 
nước Â-xỉ-ri-a đánh phá nước Ÿ-sa-ra-e, cùng bắt 
10 dòng đem về làm tôi trong nước mình. 

Khỏi một trăm năm nữa, thì vua nước Ba-bi- 
lon đánh bắt thành Giê-ru-sa-lem, là kinh đô 
nước Giu-đê-a, phá tan nước ấy cùng bắt dân về 
làm tôi, vì tội vua dân. 

36 — Truyện ông thánh E-li-a. 

Trong đời các vua trị nước Ÿ-sa-ra-e, thì có 
nhiều vua bổ Ð. C. T. mà thờ phượng bụt thần 
ma qui. Bởi vậy Chúa sai nhiều đẳng, gọi là tiên 
tri, quë trách dân cải dữ về lành. 

Vậy đời vua À-eáp trị dân, thì Chúa phạt 
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Ce 
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ñước Y-sa-ra-e phai đại bạn ba năm rưỡi ` thiên 
hạ đói khát lắm. ` 


E 


Khi ấy có mội Tiên tri, tên là E-li-a, dën 
thành kia mà nương ou: xảy gặp một dòn bà, 
liềa?xin chút bánh ăn uống nước. Song bà ấy 
thưa rằng”# Trình êng,*tòi/chẳng cònfgì cả, cbi 
còn một chút bột và chút dầu ô-li-va ; tôi đi quơ 
Ít que củi, tính về‡nấu chút bột và dầu ấy, đặng 
mẹ con tôi ăn, rồi rằm mà đợi chết. 

Thánh Tiên tri E-li a rằng : Bà chó lo, hãy 
nấu cho tôi ïo ; rồi Chúasẽ cho bột va dầu ấy hãy 
còn nguyên luôn cho hai mẹ con bà dùng cho 
đến khi thiên hạ bết đói, 

Bà ấy ngbe lời làm như vậy ; mà từ đó về sau 
chút bột cùng dầu ấy chẳng hề hết, cho đến khi 
cỏ mưa thiên hạ hết đói. 
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Đến sau thẳng con bà ấy đau chết, Bà mẹ 
thươr g tic, xin ông thánh Tiên iri E-li-a cứu 
giúp ; ibì ôr g t.ứnh ấy l¿m cho nó sórg lại. 

Khi Ð. C. T. dinh cho mưa xuống mà ¡tha 
phạt đản Ÿ-sa-ra-e, thì sai tánh Tiên-trì E-li-a 
đến quë tội vua A-cáp, vì tin but thầ 1, d 

Vậy thánh Tiên tri xin vua cho hai con bò, 2 

| và làm thịt đề trên bai đống củi, mà không cho d 
nhen lửa. Đoạn vời các sãi đến khần cầu củng _ | 
bụt, xin lửa bỡi trời xuống thiêu đốt củi và thịt ; WI 
còn thánh Tiên !ri tbì cầu xin Ð. C. T. HŠ phía 
bên nảo có lứa bỡi trời xuống thiêu đổi cua le, | 
ấy là có Chúa thật, | 
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ưng chịu, thì làm y như vậy ; song các 


sãi kêu van but đã khan tiếng, mà byt chẳng làm 
chỉ được. 

Còa thánh Tiên tri cầu cùng D. C. T., một 
chút, thì Chúa cho cùi và thịt bò ra tro mạt. 

Đến sau Chủa dạy thảnh T.êa trì E-li-a chọn 
ông E-li-dêu làm Tiên tri; 

Còa chính người thì Chúa SH lên ở một nơi 
riêng ; sau sẽ xuống mà đối địch cùng qui vương 
trong ngảy tận thể. 

———— 


87 — Tiên tri E-li-dên. 
Tiên trì E-li-đêu là môn đệ Tiên trì E-li-a, 


_ eũng được ơn Chúa ban cho, làm nhiều phép lạ 


như thầy mình. 

Vậy có một bà goả kia nghèo khồ mang nợ 
nần, và chủ nợ mưốn båt thẳng con bà ấy về mà 
trừ nợ, Túng thế bà ấy đến lạy ông thánh Tiên 
tri E-li-dèêu xia giúp đỡ. 

Thảah Tiên tri hỏi trong nhà côn cái ei bán 
được mà trả nợ chẳag. Bà ấy thưa ; chẳng cồn 
chỉ cả, chỉ còn cỏ một chút dìu đề troag hũ mà 
thôi. 

Thảnh Tiên tri bảo về đi mượn vò hũ của 
người ta cho nhiều, doan đem h còu chút dầu 


đó vào phòng, rồi cử trát sang qua måãy bù kia. 


Bà ấy vâng, về mượn hũ vò của người ta bốn 
phia xóm đem về ; đoạn bà mẹ ở trong phòng cứ 
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trút sang đầy hñ nầy đến vò khắc ; còn con thì 
đưa h không vào cho mẹ ; khi hết hũ không 
rồi, chẳng còn mà sang nữa thì đầu trong hü 
trước, mới hết chây ra nữa. 

Vậy thánh Tiên tri dạy bản dầu ấy lấy tiền 
mà trả nợ: 

Lại có quan lón nước Xi-ri-a tên là Na-a- 
man, mắc tật phung, nghe đồa bản nước Ÿ-sa- 
ra- có Tiên tri hay làm phép lạ cửu csữa tật 
bịnh ; liền sắm lễ mã, đồ qui vật, vàng bạc đem 
qua ; đặng xin tbánh Tiêa-tri E-li-dêu cửu chữa, 

Thánh Tiên tri dạy quan ấy xuống sông Gio- 
đa-nô mà tắm bảy län thì khỏi lật. 

Quan Na-a-man vừa nghe thì tức mình, giận 


không muốn vâng ; vì nghĩ rằag : nước sông Gio- 
đa-nô chẳng tài phép chỉ mà chữa tật phung. 
Song có quan khác bàn cùng quan ấy hãy thử coi. 

Quan Na-a~man Liền xuống tắm đủ bảy lần, 
tức thì lành bịnh ; Lëa đem lễ vật bạc vàng đến 
lạ oa thánh Tiền tri. Song thánh Tiên trí chẳng 
lấy vật gì sốt, 


Khi ấy đứa đây tö thánh Tiên tri E-li-dêu 
thấy nhiều của quí, mà thầy mình cbẳng lấy vật 
gì thì tiếc lắm ; liền cbạy theo nói láo mà lấy bai 
nén bạc cùng bai cặp áo tốt đem về giấu kin đề 
làm của riêng. Ai ngờ thánh Tiên trì biết, liền 
phạt nó phải mắe tật phung cho đến mãn đời. 


38. — Truyện ông To-bi-a cha ở đạo đức thê 
nào. 

Trong dân phải bắt về làm tôi nước A-xi-ri-a 
trong thành Ni-ni-vẻ, thì có ông To-bi-a rất đạo 
đức. Dầu linh vua cäm nhặt, chẳng cho cất xác 
dân Y-sa~ra-e, thì người chẳng kiêng nề, một lo 
chôn cất xác dân;mình hắn hòi. 

Ngày kia người chôn xác về mệt, nắm dựa 
vách mà ngủ, thì rủi phần chim én rơi trúng mắt, 
nên người phải đui. Người cúi đầu bằng lòng 
kính phục thánh ý Chúa. 

Đến sau người tưởng mình hòng tạ thế, thì 
đòi con tới gần cùng rắn dạy những lời khôn 
ngoan đạo đức. 

Đoạn người bảo con phải đi qua nước Me- 
di-a, mà đòi mười nén bạc trước đã cho ông Ga~- 


„bê-lô; cũng là dòng minh mượn. Lại người khiến 


con phải tìm một người trung tín mà dẫn lộ, 
—ằ:ðằœ~— 


39 — Thiên thần Ra-pha-e dân đàng cho ông 
To-bi-a con. 


Ong To-bi-a con vâng lịnh cha, ra ngoài tìm 
đăng một người bộ hành dọn đi nước Me-đi-a, 

Bộ hành ấy vốn là thiên thần Ra-pha-e, 
Ð. C. T. đã sai, lấy hình người ta, mà đẫn đàng 
cho ông To-bi-a. 
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Ông To-bi-a. xin người bảo lãnh dẫn mình D 
về bình yên, thì sẽ huờn công xaz đảng. ~ 
Vậy cả hai kết ước đoạn, lần đàng taẳsgj tới 


nước Me-đi-a. Lëck SN 
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Dọc đàng chiêu tõi, cả hai tới gåa sông Ti-gơ2 _ j 


ri-đẻ. Tuình lình)một con cå lớn phi thưởng taot f 
lại hòng nuốt òag To-bi-a con. Hãy giờ To-bi-a 
kinh hồa màt via kèu xin bqa đi đàaz cứu chữa. 

Thiên tbäa Ha-pba-e lična bảo To-bi-a đừng į 

sọ, hãy ot tói bắt coa cá làm tojt lấy måt; ta‡t a 

làm của hành lý, còn mật đề dùng làm vị thuốc q 


thiệt bay: _ 3 
Khi cả hai tới thành, .Ee-ba-ta, thì đậu tại nhà... 
“ông Ra-gu-ê, bà con với ông To. Ma Ôaglia-suê  _ 
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yui mäng tiếp rước ; cùng thết đãi lịch sự Ông. 
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E. Bees 


ấy lại gå con một mình, tên là Xa-ra, cho ông To- 
bỉ-a con, cùng trỗi hểtjgia)nghiệp mình cho người. 


Cưới vợ đoạn, ông To-bi-a ở lại nhà cha {vợ, 
đề một mình bạn đàng đứng lãnh khế mà đi đòi 
nợ ông Ga-bê-lô. 

Cách mười läm ngày, cả ba là Thiên thần, 
To-bi-a củng Xa-ra trở về thành Ni-ni-yè, 

EE 

40 — Ông To-bi-a cha đặng sång mär, 

Trong lúc ông To-bi-a con trầy đi, tbi cha 
mẹ người áy nấy lo lường chẳng khi đừng ¡ mà 
khi nghe lia về, thì mäng rỡ biết là ngần nào. 

Ông To-bi~a con nghe lời bạn đi đàng liền 
lấy mật cá mà xúc con mắt cta, tức thì ôag To- 
"ES cha liền đặng sáng mắt lại, LP 


Bấy giờ cå nhà hát mäng nggi khen Chúa, vì 
đã làm ơn trọng°cho mình quả bội. 

Trong nội bảy ngày, ông To-bi-a cha làm 
đám ăn mầng lễ cưới con mình trọng thề. 

Lễ đoạn ông To-bi-a cha muốn trả) công cho 
bạn thuê đi với con mình cho xứng đẳng, nên 
bằng lòng trích một nửa bạc đã đòi giao cho 
người, xin khẩn nhậm, 

Bấy giờ Thiên thần tổ mình ra rằng : Ta 
là Thiên thần Ra-pha-e, là một đãng trong båy 
đấng hằng chầu Ð. C. 1. luôn. 1a đã xuống đây 
mà làm ơn cho nhà äng vi có lòng kinh mến Chúa. 
Ràu đã đến kỳ ta phải trở vë chầu chực Ð. C. T. 
là Đấng sai ta. Nói đoạn liền biến mất. 

41 — Truyện ông Tiên tri Gio-na. 

Thuở ấy dân thành NÑi-ni-vê phạm nhiều tội 
quái gô, mất lòng P. C. T. ; vì vậy Ð. C. T. muốn 
phạt thành NÑi-ni-vê, thì người định sai Tiên trí 
Gio-na sang thành ấy mà rằng: Mầu hãy qua 
thành Ni-ni-uê mà bảo cho dân hay : nến nó chẳng 
ăn năn chira cải, thì chắc 1ao sẽ phá tuuệt thành. 

__ Tiên tri Gio-na đã biết dân thành Ni-ni-vê 
hung dp. nên người kiếm thế mà tránh việe 
Ð. C. T. sai. 

Vậy người quá giang tàu, mà trầy sang xứ 

khác xa. 
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Ð. C. T. thấy người cứng đầu bất khẳng, thi 
làm bão mạnh, thiếu†một chút nữa tàu phải däm, 
:__ Cực chẳng đã ông Gio-na phải tò cho chủ tàu 
biết tại mình cãi lịnh Ð. C. T., nên mới phải cơn 
cực nạn nầy. Lại người xin chủ tàu ném người 
xuống biên, thì sẽ khỏi chìm tàu. 

Song Chúa nhon từ đã såm sẵn một con cá 
voi rất lón, vừa khi người rơi uống, thì nuốt 
sống: người vào bụng đủjba ngày đêm. 

Khoi ba đêm ngày, (cá voi jấy lên bãi mưa 
người ra tuyên vẹn. 


Tiên tri Gio-na vội vàng sang thành Ni-ni-và 
mà rao truyền lịnh Ð. C. T, 
Bấy giờ cả thành Ni-ni-vẻ quan dän rận một 


lòng ăn năn hối cải ; Ð. C. T. thấy lòng dâu cải 
dü về lành, thì động lòng thương xót và tua thứ 
cho thành ấy, 


42 -- Truyện ông thánh Tiên tri Ða-ni-ê, 

Trong những người phải båt lim tôi nước 
Ba-bi-lon, thì có thánh Tiên trí Đa-ni-ê, rất có 
thần thế cùng vua NÑa-bu-cô, và vua Đa-ri-ô là 
vua kế vi. 

Các quan triều thấy vậy thì'sanh lòng phân 
bì ghen ghét, quyết lập mưu mà hại Đa-ni-ê. 


Vậy các quan tâu xin vua Đa-ri-ô ra chiếu. 


chỉ mà buộc cả dân nội trong một tháng, chẳng 
được thờ pñượng ai, chỉ thờ một mình vua mà 
thôi. 
Vua vô tình nghe lời dua nịnh, tặng mình, 
thì lấy làm phi lòn¿, liềa ưng phê y lời tâu dn, 
Tiên tri Đa-ni-ê chẳng chịu vâng phục sie 
chỉ vua, cứ thờ phượng một B. C. T. như thưởng. 


Nhơn vì lễ ấy, vua cực chẳng đã phải cứ 


chiếu chỉ, mà truyềa quăng ông thảnh Đa-ni-ô 
xuống bäm sư tử, Mà thú dữ ấy chẳng däm xông 
phạm đế › người chút nào : lại vày xưng quanh 
người, dường như mång rước người. 

- Vua yêu vì Tiên trí Đa-ni-ê quá đỗi, nên khi 
quắng SECH xuống hầm, thì cả đêm thao thức 
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ngu chang đặng, những trông mau sång đến 
thăm: coi. 

Rang ngày vua vội vàr g đến trước cửa hầm, 
kën ong": Fỡi Ða-ni-ê ! CLúa rguơi thờ phượng 
có súc cúu đặu:g chăng? ` 

Ong ĐÐa-ri- ê lâu lên răng': Tâu Đức vua vạn 
tuế ! Thật Chúa tôi thờ phượng có sức cứu chữa 
têi. Vua thấy phép lạ cả thê làm vậy, liên sững 
sờ cùng än nắn trách mình đã vội tin lời dua 
nịnh, mà (oan bại nuuời lành. 


Bấy giờ vua truyền kéo ông thánh Đa-ni-ê 
lên khổi bầm, ôm lấy người chí thiết, càng thạnh 
nộ truyền quằng nhữag?quan đã cáo người xuống 
hầm. Vừa tới nơi, thì sư tử bẫm Län cắn nát, 
cùng nuối nhng quan độc dữ ấy. 
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43 Dä hoàng hậu E-the-rê và bà Giu-đích. 
== Vua A-xu-êrô cưới bà E-the-rê, là người 
Giu-dêu, làm hoàng hậu. Bà nầy là chän ông Ma- 
đô-ke-ô, là người rất ngoan đạo. 
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Phỏng lúc ấy có quan)đệ nhị, tên”.là 1A-man, 
kiêu hanh cùng độc ác, nó tích lòng ghét ông Ma- Ei 
đô-ke-ô, vì chang chịu quì gôi trước mặt mình ; Ar 


nên toan lo mưu lập kế, mà hại ông ấy cùng cả a 
đân người. EN 
Vậy" quan *A-man†Tđã lập [thế tâu xin đặng | 
chiếu chì vua truyền giết cả dân Giu-dêu”; và đā f 
såm môt trụ cao đặng thắt cô ông Ma-đô-kê-ô. | 
Vừa khi bà hoàng hậu E-the-rề hay tin độc H 
ác ấy, dầu phép nước cấm nhặt hë chẳng có lịnh : | 
vua truyền, mà ai dám tới, chắc phải án chết, d 
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thì bà cũng chang sợ, liều mình tới chầu vua mà 
kêu xin thứ tha cho dân mình. 

Ban đầu vua Lồi cơn thạnh nộ trừng ngỏ, thì 
bà E~-the-rê khiếp vía ngã sấp. | 

Song vừa khi vua nhìn xem hoàng hậu nhan 
sắc xinh đẹp thích ý, liền n.t cơn thanh nộ trao 
tay đỡ hoàng hậu, cùng phán rằn; : Hoàng bậu 
muốn xin d gì củng trầm, dầu nửa nước trẫm 
thì trầm cũng bằng lòng cho. 

Bấy giờ bà E-the-rê tâu rằng : Tâu xin Đức 
vua thương tôi củug dän tôi. mà cứu chữa chúng 
tôi cho khổi tay quan Á-man lập mưu toan giết 
chúng tôi. Vừa nghe bấy nhiêu lời, tì vua tức giận 
cùng thạnh nộ, liền xé chiếu chỉ và truyền giết 
quan Á-man, cùng treo trên trụ nō đã sắm. 
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Lại cüng cô một bà khác nữa, tên là Giu-đích | 
đã củu dân mình như vậy: de 

Số là quan tưởng Ho-lo-pbe-ne đem bình vây 
thành Bê-tu-li-a riết lắm ; dân sự đã ngå lòng, 
khônu còn thế chống cự, song Chúa soi lòng bà | 
ấy dča va làm chước phiệm mà giết quan tướng | 
độc dữ ấy tbình lình ; nên cả và dän được bình | 
an ve Sứ, E 
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44 —- Truyện tảm mẹ con tử đạo. 

Vua An-ti-ô-kô quyết ép dân Giu-dêu thờ 
bụt thầa như mình, nên đã làm bại cùng giết 
nhiều người Gin. dën chÂng vâng phục ý mình, 

Trong những người tử vì đạo lúc ấy, thì có 
Gm mẹ con Ma-ca-bê-ô danh tiếng lắm. och 


> 
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Vua truyền lột da, cat lưỡi, chặt chen tay 
những đấng ấy, song cũng luống công vô ích, 
chẳng làm chi được. 

Mà cho được làm độc ác hơn. thì vua truyền 
giết mỗi con trước mặt mẹ, 

Bà mẹ can đẫm chang chút sòn lòng, một 
khuyên cùng thối thúc các con mình schif chết 
vui lòng vì Chúa. 

Sau hết chỉnh mình bà ấy cũng đo máu làm 
một với" các con, mà chúc tụng ngợi khen danh 
đạo thánh Chúa. 


Te TÍCH=õ 


Boun THỨ BA. 


Từ Đức Chúa Giêsu ra đời cho 
đến khi Người lên trời. 


ECO 


45 — Thiên thần Ga-bi-ri-e truyền tin. 


ZS. vua He-ro-dê trị nước Giu-đê-a, có hai 
vợ chồng, tên Gia-ca-ri-a và Y-sa-ve, Cả hai nhơn 
đức trước mặt Chúa, song đã già nua mà chưa có 
con. 

Có ngày kia đến pbiên ồng Gia-ca-ri-a phải 
làm việc thầy cả trong đền thờ ; bấy giờ cò Thiên 
thần Ga-bí-ri-e hiện đến và bảo sẽ sinh được một 
con trai, mà ông phải đặt tên là Gioan. Ông Gia-ca« 
ri-a hề nghỉ lời Thiền thần, thì phải phạt nên càm. 

Lúc ấy tại thành Na-da-ré!, xứ Ga-li-lê-a cô một 
người trinh nữ, t`n là Ma-ri-a, kết bạn củng môt 
dòn êng, tên Giu-se, cả bai thuộc về dòng via Ða- 
vít. Ð. C. T. đã chọn Đức Nữ Ma-ri-a nầy làm Mẹ 
Con một Người, là Ngôi thứ hai ra đời, 

Ngày kia đúc thánh Thiên thần Ga-bi-ri-e 
biện xuống cùng bà Ma-ri-a, mà truyền lịnh pt, 
T. rằng : Đức Chúa Thánh Thần së ngự xnống 
phù hộ cho bà, vå bà sẽ sanh Con một Ð. C. T., vå 
đặt tên lẻ Gié-su. 
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Bes giờ bà Ma-ri-a thưa rằng : Nän (ới là tôi 
lá B.C. 1., tôi xin oâng như lời Thiên thần truyền 
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= 46 — Sinh nhựt ông thánh Gioan Baotixita. 
` Thánh Thiên thần cf Ap bảo : bà Y-sa-ve là họ 
hàng bà, gần sioh con ; nêa bà Mara vội vàng 
đi viếng tắm. 

Khi bà Y-sa-ve nghe tiếng Đức Bà chào mình, 
tức thì động dầy on Đức Chúa Thánh Tuần mà 
rằng : Bà có phước bo, myi: È bỡ. đâu mà Mẹ 
Chúa Trời knåvg den vičag-tói Y Đứ: bà bèa đội 
ơn ngợi khen ti úa. 

Kni đã dầy ngày tlLárg, thì bà Y-sa-ve sinh 
dëng" một con trai ; trong dòcg bà con đều đồng 
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ưng đặt tên là Gia-ca-ri-a, cũng một tên như cha. 
Nhưng mà mẹ người không chịu : lại ông Gia-ca- 
ri-a biều đưa tấm ván viết trên : Gioan là tên com 
tre. Tức thì lưỡi ông ây mở ra mà nói đặng và 
rằng : chúc tụng ngợi khen Đức Chúa Trời. ` 


47 — Sinh nhựt Ð. C. Glen, F 
Khåi ít tháng, có linh hoàng đế Rô-ma truyền 
cho ai nấy phải về quê tô mà khai tên. Vậy Đức 


nên Đức Mẹ và ông thánh Giu-se phải tìm hang 
đá bò lừa ngoài đồng, mà trú tạm một Ít lâu, 


Mẹ cùng ông thánh Giu-se là con cháu vua Đa-vit. 
nên phải: trở về thành Be-lem mà khai tên mình, . 
"Khi tới nơi, thì các quán phố đã chật đầy, 


_-- Nửa đêm thì Đức Mẹ sinh Đức Chúa Giê-au. 
Đêm Đức Chúa Giê-su sinh ra, những mục đồng 
xung quanh nghe Thiên thần bảo, liền tuôn đến, 
mà thờ lạy Chúa Hài đồng. 
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Khoi bôn mươi ngày, Đức Mẹ và ông thánh 
Giu-se đem con trẻ đến đền thờ thành Giê-ru-sa- 
lem mà dâng con mình cho Chúa, cùng dàng một 
cặp bò cầu mà chuộc eon theo lề luật. 

Khi ấy có ông già nhon đức kia, tên là Xi-mê- 
ong, hằng trông cho đến ngày cứu chuộc dân Y- 
sa-ra-e. Người vừa thấy Chúa Hài đồng, thì Ae 
bồng và chúc tụng Chúa rằng : Lạy Chúa, nay xin 
Chúa đề cho tôi chết bình an, vì mắt tôi đã xem 
thấy Đấng Cửu chuộc. 


Pe, CS 


Lại ông Xi-mê-onz nói tiên với B. Mẹ rằng t 
Con trẻ pầy sẽ cứa c: uộc nhiền người trong dàn 
Y-sa-ra-e, mà D Mẹ phải chịu nhiều điều khến 
nạn, _ 

Vã lại cũng có vì sao lạ soi sáng bên đông, 
nên ba vua phươag ấy biệp nhau đến, mà thờ 
lạy Chúa, cùng dâng của ič mäng tạ Chúa nữa. 


Nhưng mà vua Hê-ro.đê những e mất nước 
nên tìm giết Đấng Cứu T¬š. Vậy vua độc dp ấy 
truyền giêt tận tuyệt con nít thành Be-lem, từ bai 
tuôi sấp xuống. 

~ Đang giấc ngủ Thiên thần bảo tin cho ông 
thánh Giu-se hay biết, cùng truyền phải đem Đức 
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Mẹ và Ð. C. G. trốn sang nước E-giëp-tô cho kip, 
kẻo phải tay vua độc ác Se. 


48. — Đức Chúa Giê-su än mình. 


-__ Khi vua Hê-ro-đê chết đoạn, thì Bức Mẹ cùng 
ðng thánh Giu-se đem Ð. C. G. trở về thành 


è 


Na -đda-rẻ t, 


Ở đó 30 năm, chỉnh mình Ð. C. G. ra tay giúp 
ông thánh Giu-se”làm nghềƒthợ: mộc, 


Khi Đức Chúa Giê-sm đã nên 12 tuồi, thì 
Người đi theo Đức Mẹ và ong thánh Giu-se lên 
thành Giê-ru-sa-lem, mà chầu lễ Pha-xi-ea, 

Lễ đoạn Đức Mẹ cùng ông thánh Giu-se theo 
bà con trở về thành Na-da-rét, không dé Đức: 
Chúa Giê-su ở lại thành Giê-ru-sa-lem. Đến tối 
ngày ấy, Đức Mẹ và ông thánh Giu-se không thấy 
Người, thì vội vàng trở lại trong đền thờ, gặp 
Người đang ngự giữa các tấn sĩ, nghe cùng hỏi 
phô ông ấy, cách khôn ngoan rất lạ lùng. 

Khi Đức Chúa Giê-su cắp mẹ cùng bố nuôi, 
thì xuống liền mà theo cha mẹ về Na-da-rét. 
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= Người ở nhà eùng cha mẹ, chju khó nhọe 
giúp đổ cùng vâng?phục mọi dëng 


49, = Đức Chúa Giê-su to mình ra, 


Khi Ð. C. G. vừa đặng 30 tuổi, {thì Chúa) sai 
ông thánh Gioan$mở đàng cho mình. ° 

Vậy ông thánh Gioan vâng lịnh Chúa, liền bỏ 
rừng nơi vắng vé người än mình'bấy lâu, mà đi 
đến gần sông Gio-đa-nö ngang mặt thành Giê-ri-eô 
mà rằng : « Bay hãy ăn nắn làm việc đền tội, vì 
nước thiên đàng đã đến ! » 

Đang khi mọi người đến với ông thánh Gioan, 
thì B. C. G. cũng đi tìm ông thánh Gioan Bao-ti- 
xi-(a, ở gần sông Gio-đa-nô, cùng xin ehịu phép 
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D C. G. mới ra khỏi nước, còn đang cầu 
nguyện, bông chốc trời mở ra. Ð» C. T. T. mượn 
lấy hình chim bò câu hiện xuống đô trên đầu Ð. 
C. G. và có tiếng trên không phán rằng: Nầy lẻ 
Con Tao rã! yêu dẫn, và rất đẹp lòng Tao lắm. 


H? HEN Kg Em LÍ 
' 


: wl Pa, e Ca 

m z Läd b: 
Ea L ot, 
+ kị 

ch, 8 EC ER of d 

LÍ H % 

ii Wé "e 
D 


e P, ¡II 
d (#4 nx i 
E rht? 


KE 
i 


akg 
i ] 
, Hätt 
EU 
Bier 


h i 


= 


50. — Đức Chúa Giá-su chịu ma qui cám dỗ, 

Chịu]phép rửa đoạn, thì B. C. G. lên rừng ăn 
chay 40 đêm ngày. Khỏi 40 ngày, thì ma qui tới 
cám dễ Người ba cách nầy. 

Lần đầu xin Ð. C. G. lấy phép tắc mà |khiến 
mấy hoàn đá ra bánh mà ăn. mn 

Rồi đem Người đi thành Giê-ru-sa-lem và đặt 


nơi cao trên nóc đền thờ lớn, mà xin gieo mình 
xuống coi thử có Thiên thần gìn giữ mình. - 

Sau bết cũng đem lại lên núi rất cao ; và té 
những sự sang trọng vinh hiền cho Ð. C. G. xem, 
mà rằng : Nầy là nước min hết thầy thầy, ông có 
quì xuống mà lạy, thì min đề cho hết, Mà Ð. C. 
G. đuồi ma qui ra, đoạn thì có Thiên thần bởỡi 
trời xuống mà giúp Người. 

51. — Ð. C. G. mới khỉ sự dạy thiên hạ. 


Bấy giờ Ð. C. G. trở về xứ Ga-li-lê-a, bắt đầm 
giảng đạo thánh, củng làm mọi phép lạ, làm chứng 
Người là Đấng Cứu Thế, Đức Chúa Trời đã sai. 

Bữa kia đương khi Người ăn lễ cưới, tại làng 
Ca-na, nửa bữa chủ hôn thiếu rượu. Nhờ lời Bire 
Mẹ xin, bấy giờ Ð. C. G. truyền múc đầy sáu lu 
nước, cùng làm phép lę cho née trở nên rượn. 

Tài thành Ca-pha-na-um eb quan vỗ kia eó 
đứa con phải liệt nặng. Quan nghe Ð, C. G. đến, 
thì xin người xuống chữa con đã hòng chết, Ð. C. 
G. pháa : Ông hãy vë; con dng đặng lành đã. Quan 
liền tin lời Chúa, và tới nơi thấy con lành đã. 

Đang lúc đi dọc bãi bồ Giê-nê-da-rét, Người 
nghe thợ lưới phàn nàn năn nỉ, đã chịu khổ nhọc 
bủa lưới cả đêm, mà vô ich, thì Người động lòng 
thương mà bảo rằng : Bay hän bủa lưởi phía tay 
mặi : tức thì phô kể dr vâng lời bủa lưới, shng 


| 


đặng đầy ghe đủ eắc thứ ch lớn nhỏ, đến dai 
hòng đứt lưới. 


Đoạn Ð. C. G. đã chọn 12 người Tông đồ mà 
giúp việc giảng đạo. Ngườijđem các đấng ấy theo 
mìnb khắp xứ Ga-lê-li-a, giang dạy cùng làm mọi 
phép lạ, đủ ba năm ‹tròn. 

52, — Ð. C. G. phán dạy tám mối phước thật, 

Ngày kia Ð. C. G. đem các thánh Tông đồ 
lên núi mà dạy dỗ, đoạn có đoàn lũ người ta đến 
nghe giảng, thì Ð. C. G. phán rằng : 

Ai có lòng khó khăn, ấu là phước thật, vichwng 
ngày san nước Thiên đàng là của phô người ấu. 

Ai ăn ở hiền lành, thật là kẻ có phước, vi ngày 
san sẽ duge hưởng đất qui trọng trên trời. 


Ke nào ăn năn khóc lóc đời nàg, thì có phước, 
pi ngày san được an ủi pui ve đời đời. , 

Kê chiu đói khả! od lòng mến Chúa, thì có 
phước thật, vi chưng ngày sau sẽ đặng no đủ mọi bề, 

Ai hay thương xót người ta, thật là có phước, 
vi ngåy sau Ð. C. T, sẽ đoái thương phô ké ấu. 

__ Ai có lòng sạch sẽ, ấp là phước thậi, oi chưng 

ngày sau sẽ đặng xem thấu mặt Ð. C. T. 

Ai làm cho người hoà thuận, ấu là có phước, 
vi Ð. C. T. së nhìn lấu nó làm con riêng Người. 

Ai chiu khốn khó vì đạo thánh Chúa, là cé 
phước, pi ngày san nó chắc sẽ được SR RE 
trên Thiên đàng. 


Đoạn Ð. C. G. phán thêm rằng : Nến người 
ta khinh dë, båt bé, làm khốn cực bay oi đạo thánh 


Tae, thi bay vai màng, vå sẵn lòng chịa khó, vi tén 
bay đã biên ký vào sồ ke Chúa chọn lên Thiên 
đàng ` 


53, — Ə. C. G. chữa người có tật phung. 

Khi B. C. G. ở trên núi mà xuống, thì có một 
tên tật phung sấp mình xuống dưới chon Người, 
và xin ebo mình lành đã. Ð. C, G. giơ tay và 
rằng : Tao muốn, håg lành đã. 

Vào thành Ca-pha-ns-um có quan kia đến 
cùng Ð. C. G. mà xin rằng : Lạy Chúa, đầy tớ tôi 
bất toai đau đớn quá sức, Chúa trả lời rằng: Tao 
sở di mà chữa nó. Quan bèn thưa rằng : Lạy Chúa, 
tôi không đáng cho Chúa ngự vào nhà tôi, song 
xin Chúa phán mội lời, thì đầy tớ tôi đặng lành. 
B. C. G. khen lòng tin quan ấy và phán rằng : 
Ông hãy vë, ¿ông sẽ dëng như lời ông zin. 

54. — Ð. C. G. làm cho con bà goá sống lại. 

Bữa kia BÐ. C. G. qua thành Na-im ; khi khỏi 
thành, thì gặp đám đưa xác con trai một bà goá 
kia, có nhiều dân đưa theo, 

Thấy vậy, Ð. C. Giê-su mủi lòng và phán. 
rằng : O bà, chớ khóc làm chỉ. Và Nguòi lại gần 
qoan tài mà khiến rằng : Ớ con trai, Tao bièu chồi 
đậy. Tứe thì kẻ chết đứng dậy mà nói. Và Ð, C. 
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Giê-sw giae lại cho mẹ nó. Ke hầu đều thất kính 
và ngợi khen Chúa phép tåc vô cùng. 

55.3 — Ð. C. Giê-su lấy những ví dụ 1 mà phán 
đạy dân. 

Ð. C. Giê-su lấy ví dụ kè đi gieo giống ngoài 
đồng,i|mà rằng : Ke đi giảng đạo Chúa eũng nhw 
kể đem giống ra mà gieo. 

Ke gieo là kẻ đi giảng, hột giống là lời Chúa, 
là đạo thánh. 

Vậy có hột rớt trên đàng, chỉm lượm ăn mất : 
ấy là kẻ nghe giång mà không đem vào lòng vào 
trí, nghe rồi bổ mất ehẳng đặng ích lợi gì. 

Có hột thì rớt nhằm noi đá séi, nhằm chỗ 
đất cứng ; nên mọc lên không được ; ấy là kẻ nghe 
lời Chúa bề ngoài mà bề trong cứng lòng chẳng 
muốn tin, chẳng chịu giữ theo, nên cũng vô ích. 

Có hột lại rớt trong bờ bụi ; mọc lên tong tót, 
sau cüng chẳng trò bông trái chỉ được ; ấy là kể 
nghe giảng dạy, song vë nhà mắc bua việc nọ sự 
kia vô ich ở đời ; nên chẳng đặng nhờ ích lợi 
bởi sự đã nghe. _ We 
(e Sau hết những hột gieo vào dät (01. thì trổ 
sanh lời lãi, một hột sanh được một trăm ; Ấy là 
kể có lòng sốt sắng và sạch tội mà ng elei Chúa. 
dạy, thì sẽ được Ích lợi về pbần hồn quá äm, - 
Lần khác Ð. C. Giêsu lấy ví dụ hột cải sánh vi 


mg 
än, ai 


đạo thánh Người, mà rang : Đạo thánh Chúa cũng 
như hột/cải ; vốn thÌ?nho lắm ; song khi gieo mà 
mọc lên, thì nên cây lớn lá to ; cüng một lễ ấy, 
thuở mới lập đạo thánh, thì ít ke theo, gé, lần 
lần có cùng khắp thế gian. y nỗ 


ð6— DI Giêsu khiến sóng giỏ yên lặng. ` 


Ð. C. Giêsu xuống thuyền và môn đệ cũng 
theo Chúa. Bấy giờ có cơn giông'tố nồi lên, sóng 
bièn che phủ cả thuyền, song Ð. C. Giêsu còn 
ngủ. Bấy giờ môn đệ đến đánhithức. Người, mà 
thưa räng : Lạy Chúa, xin Chúa cứu chúng tôi, 
viehúng tôi hòng chết 'mất, Ð. C. Giêsu phán 
rằng : Nhơn sao bay sợ häi ? Bag kém đức tin là 
đưởng nào ! Đoạn Người chòi đậy khiến sóng gió 
lặng đi ; tức thì sóng gió liền yên?lặng. _ 

57 — Ð. C. Giêsu làm cho con gái quan Gia- 
rõ sông lại. 

Khi Ð.]C. Giêsu giang dạy dân, thì có quan kia 
eai'nhà nguyện đến ïsấp! mình xuống mà thưa 
Chúa rằng : Lạy Chúa, con gái tôi đã chết, xin 
Chúa đến đặt tay trên nó, thì nó sẽ sống lại. DC 
Giêsu bèn đi cùng môn đệ, 

-= Khi Ð. C. Giêsu đến nhà quan, mà thấy 
những quân thồi kèn, cùng đoàn lü dân sự làm 
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độn due om sòm, thì Người đuồi chúng nó ra ; 
đoạn vào cầm lấy tay con ấy, tức thì con är liền 
chồi dậy. 

58 =— Ong thánh Gioan-Bao-ti-xi-ta chịu chém, 

Bồi ông thánh Gioan lấy lòng can đấm chắn 
chường qnở vua He-ro-de, vì vua làm đều nghịch 
luật Ð. C. T., cướp lấy vợ em mình; nên vua bắt 
ông thánh Gioan và bô tù. 

Lúc vua Herode đãi yến tiệc các quan văn võ 
đình thần mà mầng ngày sinh nhựt vua, thì con 
gái mų He-o-đi-a vào phòng nhảy múa, làm cho 
ai nấy thấy đều mê sa. Nêa vua hứa với con gái 
ác ấy : Mầy xin đi gì, thì trẫm cũng chẳng tiếc. 

Bấy ciờ theo lời mų mẹ, thì gái xin vua lấy 
đầu ông thánh Gioan cho chóng mà bỏ vào dĩa 
cho nó. 

Vua He-ro-de nghe vậy, thì buôn rầu, mà vì 
đã hứa lỡ ra, cùng vì các kẻ ngồi tiệc, nên chẳng 
dám từ chối. Bèn sai linh hộ vệ đi chém đầu ông 
thánh Gioan cùng truyền bỏ đầu người vào đĩa 
và ban cho con gái ắc ấy. 

Khi môn đệ ông thánh Gioàn nghe tin ấy, 
thì đến lấy xác đấng Tiền hô Chúa đem về mà 
tống táng. 


T. TÍCH-6 
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59 — Ð. C. Giêsu làm cho bánh hoá nén nhiều. 

Ð. C. Giêsu đi qua bên kia biền hồ xứ Ga-li- 
lê-a, gọi là Ta-bê-ri-a-đê, Mà có nhiều dân theo 
Người. 

Kui B.C.G. ngửa mặt lân mà thấy nhiều dân 
đi theo Người, thì phán cùng ông Philipphê rẵng : 
Ta biết mua bánh đâu cho chủng nó ăn? Ông 
Ximong bèn thưa rằng : Ở đây có đứa con trẻ còn 
năm cải bánh mạch nha và hai con cả ; song bấy 
nhiêu nào thẩm vào đâu cho đông người đưởng ấy? 

Bấy giờ Ð C Giêsu phán rằng : Bay hãy bảo dân 
ngồi lại. Dân bèn ngồi xuống ước chừng nắm ngàn 
người, Bấy giờ Ð C Giêsu cầm lấy bánh đội ơn 
DC Cha,|Jđoạn dạy chia ra cho dàn; cùng dạy phát 
cå cho chúng nó, muốn ăn bao nhiêu thì mặc 
thích. 

Mà khi ai nấy đã ăn no, thì Người hắn cùng 
môn đệ rằng : Bay hãy thân lấu mụn bảnh còn dư, 
kéo hư đi. Vậy môn đệ đã thâu đặng mười bai 
thúng bảnh vụn bỡi năm cái bánh mạch nha, mà 
bấy nhiều người đã ăn ro còn dư lại, 

60 — Ð. C. Giêsu tò mình ra sång láng. 


Có lần kia Ð. C. Giêsu đem riêng ông thánh 
Phêrô, ông tbánh Gia-cô-bề, và ônh tbhảnh Gioan 
lên púi Ta- bô-rê, 


uy , , 


Đoạn BC, Giêsu đồi hình Người ra khác lạ : 
mặt mũi * gưởi trở bén sản; lắng quá nữa mặt 
trời ; áo Người mặc trở nén trång như tuyct : lại 
hình dang Người trở nản oai n¿bi khôn kề dét, 

Bấy gò có tánh Môi-sen và Tiên tri E-li-a 
hiện đến uói chuyện với Người, 

Khi ấy ông thánh Phêrò bỡi mäng hoảng, liền 
thưa Chúa rằng : Lay Thầu, đề cho chúng tôi làm 
trại làm nhà ở đâu, chỗ nầu vui lắm 

Thoái chúc có đám mây đen che phủ, và 
nghe tiếng trên trời phán rằng : Nấu là con Ton 
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Bấy giờ ba tł ánh Tông; đồ tt Št kinh sấp:mình 
xuống đất; Ð, C. Giêsu liền khiến chồi dậy. Song 
khi dậy chỉ còn thấy một mình Ð. C. Giêsu như - 
trước mà thôi. 
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61 — Người ký lục hỏi thử Ð. C, Giêsu. 

DC Giêsu phán củng môn đệ rằng : Phước 
cho con măi dëng thấu những sự bay xem. 

Bấy giờ có pgười thông thái lề luật chồi dậy 
hồi thử Chúa rằng : Trình thầy, tôi phải làm đi gì 
cho đặng sống đời đời ? Chúa liền trả lời rằng : 
Trong lề luật đã chép làm sao ? ngươi đọc thề nào? 
Người ấy thưa rằng : Mäe phải kinh mến Ð., C. T. 
hết lòng mầy, hết linh hồn mầy, hết trí khôn mầy 
và hết sức mầy ; lại phải thương yêu anh em như 
mình vậy. 

D C. Giêsu bèn phán rằng : Ngươi thưa làm 
våy, thi thậm phải lắm ; ngươi hãy làm như vây, 
thì sẽ dëng sống. 

— 
62 — Thằng mù tir bình sinh đặng sáng mắt, 


Bữa kia Ð C. Giêsu ra khối đền thờ, bèn cặp một 
đứa mù tt bì r si- h, thì giò xuðn- dèi, lấy nước 
miếng làm bùn. Boa xứ: trên mắt thắng mù ấy 
mà rằng : Mën hãu đi rửa trong suối ÄXi-lê-ê, 
Tbằng ấy liền đi rửa và đặrg lành đã Bữa đó là 
ngày trir bảy. 

Trong láng dëng cũng có kẻ đi thuậ! lại với 
quân Pha-ri-sêu mọi sự. Bấy giờ quân Pha-ri-sên 
đòi tên mù và tra xét cho tường tận, Lại muốn ép 
cho nó chối kẻ làm lành cho mình ; nhưng mà tên 


- Je 


mù ấy lấy lòng can däm xưng thật B. C. Giêsu 
đã lấy bùn mà thoa trên con mắt, làm cho mình 
sång mắt lại. 

Nghe vậy, quân Pha-ri-sêu bỡi ghen ghét Ð. 
C. Giêsu thì xung giận mà chưởi rủa tên mù ấy 
mọi thế, bèn đuôi ra ngoài, 

Ð. C. Giêsu nghe quân Pha-ri-sêu đã đuồi thằng 
mù ra ngoài, thì khi gặp nó, bèa phán cùng nó 
rằng: Mën có tin con Ð. C. T. chăng ? Nó thưa 
rằng : Lạy ông, đấng ấy là ai,`xin ông nói cho tôi 
đăng tin người ? Ð. C. Giêsu trả lời rằng: Mày đã 
thấu người, đăng ấu là Tao đang nói cùng mầu 
đây. Nó liền thưa rằng : Lạy Chúa, tôi tin. Tức thì 
nó sấp mình duới chon Chúa mà thờ lay ¡Người, 


63 — Ð. C. Giêsu dạy Môn đệ cầu nguyện. 


Có lần kia ĐÐ.C. Giêsu cầu nguyện nơi vắng về 
mà trở về, thì môn đệ đến thưa Chúa rằng: Lạy 
Thầy, xin Thầy dạy chúng con cầu nguyện như 
ông Gioan đã dạy môn đệ mình. Chúa bèo phán 


'rằng : Khi bay cầu nguyện thì hãy đọc rằng : 


-_ Lạy Cha) chúng tôi ở trên trời, chúng tôi 
nguyện danh Cha cả sắng ; nước Cha trị đến : 
vâng ý Cha, dưới đất bằng trên trời vậy. — Xin 
Cha cho chúng tôi rày hằng ngày dùng đủ; và tha 
nợ chúng tôi, như chúng tôi cũng tha kẻ có nợ 


chúng tôi ; lại chớ đề chúng tôi sa chwớe cảm dỗ; 
bèn chữa chúng tô: cho khỏi sự dữ. 

Lại B. C. Giêsu phán rằng : Payg hãu +'n, thì sẽ 
dëng ; hãy tim, thì sẽ gặp ; hãy gỗ cửa, thì sẽ mở. 
Vì chưng ai xin thì đặng : ai lìm thì gặp : ai gỗ 
cửa thì mở cho. Khi con bay xin bay cải bánh, thì 
ai trong bay lấu đả mà cho nó sao? Lại nếu nó xin 
con cá, mà bay cho nó con rắn sao ? Hay là nó xin 
cải trứng, ma bay lại cho nó con bò cạp sao ? Nền 
bay là kẻ xấu, mà còn biết cho con bay của lối, 
phương chỉ Cha bay trên trời chẳng biết ban giống 
tốt cho những kẻ xin cùng mình sao ? 


61 — Truyện con trai hoang đàng 


DC Giêsu phản rằng : Ông kia sinh đặng, 


hai đứa con trai. Bấy giờ con thứ thưa cha rằng : 
Lạy cha, xin cha chia phần gia tài cho con. Cha 
liền chia của minh mà giao cho nó. 


Nó vừa lãnh lấy của mình, liền trầy đi phương ` 


xa chơi bởi Ae nghiệp xài phí hết của cải. Xây đến 


trong lúc ấy phải coa đói khát rất dp tợn nên nó _ 


phải thốn thiếu khốn nạn lắm. Nó bẻ đi ở mướn 
cùng chủ kia trong xứ ấy, thì chủ sai đi chăn heo 
ngoài đồng. Nó ước ao chở gì đăng một chén chảo 
heo ăn đỡ đói, song cũng chẳng ai thèm thí cho. 
Bấy giờ nỏ mới hồi tâm lại mà nói trong lòng 


rằng : Nhà cha tôi thiếu chỉ đứa tôi lá an no dư 
dät, mà tôi thì chết đói khoa nạn xứ nầy sao? 
Vậy tôi hãy chồi dậy mà về cùng cha, tôi sẽ than 
thở cùng cha tôi rằng : Lạy cha, con đã lỗi n:hĩa 
cùng Chúa và đã làm mất lòng cha. Con chẳng 
đáng gọi là con cha nữa, xin cha kề con như đứa 
tôi tá mà thôi, Nói bấy nhiêu đoạn, lién vội vàng 


hồi dậy thẳng về cùng cha. 


1 Khi nó vừa tới còn xa xa, ông già xem thấy 


tiền động lòng thương xót, chạy ra ôm lấy con vào 
lòng mà hôn cách chí thiết. Thằng con mới thưa ` 


cha tẵng : Lạy cha, con đã lỗi nghĩa cùng Chúa và 
đã làm mất lòng cha. Con chẳng đáng gọi là concha 
nữa, một xin cha kề con như đứa đầy tớ mà thôi. 

Song le cha già kêu đầy tớ mà dạy rằng : 
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Bay hãy lấy ảo qui giá*cho con tao mặc, bãy đeo 
nhẫn vào tay và mang giày vào chon con tao 
cho kíp. Bay hãy bắt con bò ngbé đã nuôi cho 
mập, mà làm thịt cho ta ắn mäng, vì con tao đầy 
đã chết rày sống lại, đã mất rày lại gặp. Đoạn cå 
nhà ăn mäng trọng thê. _ 
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Khi ấy con trưởng nam ở ngoài đồng vừa về 
đến nhà, nghe đờn ca xướng hát, thì kêu đầy té 
mà hỏi: Nhà cha có việc gì lạ làm vậy ? Đầy tớ 
thưa rằng : Trình cậu, em cậu mới về, nên ông 
dạy làm thịt bò nghé béo tốt mà ăn mäng vì cậu 
hai hãy còn sức khoẻ. 

Bấy giờ con trưởng nam giận mà chẳng thẻm 
vào nhà. Cha già nghe nói, liền chạy ra mời con 
vào. Song nó thưa rằng : Tôi làm tôi ông đã mấy 
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năm nay, chäng hề đảm sai lỗi lịnh ông, song 
dầu một con dê con, ông cũng chẳng hề cho tôi 
làm tiệc vui chơi cùng bậu bạn một bữa. Còn 
thẳng con ông där di hoang lung ăn chơi, nay 
nó n ói mang mặt về, thì ông lại làm tbịt bò nghé 
béo tốt mà mầng nó. 

Cha già mới rỏi rằng : Hỡi con, nầy con bằng 
ở cùng cha, mọi của cha cùng là của con thấy 
thầy. Pbần em con đây đã chết rày sống lại, đã 
mät rày đăng cặp, thì Ië nào mà ta chẳng làm tiệc 
mà mäng nó sao ? 

65 — Ông La-da-rô bần cùng. 

Ð. C. G. còn phán ví đụ nầy rằng : Có người 
giàu có kia, mặc áo lụa nàng thanh quí, mỗi ngày 
ăn tiệc mĩ vị. Lại cũng có người än mày tên là 
La-da-rô, mình đầy chốc lếch, nằm ngoài cữa 
người giàu, ước đặng một chút mủn bánh trên 
bàn người giàu rơi xuống, mà ắn đỡ lòng, song 
cũng chẳng ai thèm cho ; chỉ có con chó đến liếm 
chốc lếch người mà thôi. 

Chẳng hay người ăn mày ấy chết, mà Thiên 
thần rước lên thiên đàng, đề vào lòng ông thánh 
A-ba-ra-ham. Mà tên giàu ấy cũng chết, song phải 
chôn vào hoả-ngìc. 

Đang khi nó phải gia hình khảo lược, nó bèn 


E, | cac 


ngửa mặt lên, xem thấy ông thánh A-ba-ra-ham - 


và ông La-da-rô dựa vào lòng người ở xa xa, thì 


nó kêu van rằng : Lạy cha AÁ-ba-ra-bam, xin cba 


thương xót tôi, mà dạy La-da-rô nhúng đầu ngón 
tay vào nước nhổ xuống trên lưỡi tôi cho giãn 
khát một chút, vì tỏi phải gia hình rất đối rát rao 
trong lò lửa nầy. 


Ông A-ba-ra-ham hèn trả lời rằng : Ở cong 
con hãy nhớ lại ; thuở sống ð đời con đã đặng 
giàu sang phú túc, mà La-da-ró ibì phải déi khát 
bần củng. Bây giờ La- da-r› ở đây nư`ng sự thanh 
nhàn khoái lạc, còn con thì phỉi gia hình khốn 
nạn, thật là phải lẽ lắm. 

Người giàu ấy lại xin rằng : Ít nữa là cha cho 
La-da-rô hiện về nhà cha tôi, Tòi còn nắm anh 
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em ; xin người bảo chúng nó bầy giữ mình, kéo 
phải chôn vào chốn hình khô như tôi chăng. Ông 
thánh A-ba-ra-ham đáp lại rằng : Đã có Moỏi-sen 
và các tiên tri dạy bảo chúng nó ; chủng nó hãy 
ng' e lời phô ênz ấy. Nó lại thưa rằng : Thưa cha 
khôn”, chúng nó có thấy người chết biện về, thì 
_ nó mới ăn năn trở lại mà thôi. Ông thánh ấy lại 
rằng : Ví bằng chúng nó chẳng ngbe Mỏi-sen và 
các tiên trị, thì đâu kẻ chết hiện về, chúng nó 
cũng chẳng tin đâu. 


66, — B.C. G. làm cho ông La-ra-đô sống lại, 


Ông La-da-rô là em bà Ma-ria và bà Mát-ta 
phải bịnh tại thành Be-tha-ni-a. Bấy giờ hai chị 
người sai kẻ đem tin cho Ð, C. G. hay rằng : Lạy 
Chúa, người Chúa yêu dấu nay phải đau liệt, 

Khỏi it bữa B.C.G. phán với môn đệ rõ rằng : 

La-da-rô đã chết thật. Vậy ta hãy đi thăm coi, 
-— KhiÐ.C.G. đến nơi, thì đã chôn ông La-da- 
rô gần đặng bốn ngày rồi. Bà Mát-ta vừa nghe tin 
Ð. C.G. tới, liền chạy ra đón rước Chủa và rằng: 
Phải mà Chúa có mặt đây, thì em tôi chẳng chết, 
Ð. C. G. đáp lại rằng : Em bà sẽ đặng sõng lại. 

Bà Mat-ta trở về nhà tin cho bà Ma-ri-a, Bà 
Ma-ri-a vừa đếa gần Ð. C.G , liền sấp mình đưới 
chơn Cbúa mà khóc. Bấy giờ Ð. C. G. cũng động 
lòng mà khóc theo. 
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Khi Ð. C. G. đã đến trước cửa mồ, thì phản 
biều lật hoàn đá lấp cữa hang mồ. Vậy người ta đã 
lật hoàn đả ra. Bấy giờ Ð. C. G. ngửa mặt lên mà 
phán rằng : Lay Cha, con cảm ơn Cha, oi Cha đã 
nghe con xin. Nói bấy nhiêu lời đoạn, Người 
bèn nói lớn tiếng rằng : Ó La-da-rô häy ra khối 
huyệt. Tức thì kể chết liền ra, tay chon còn vấn 
dây, mặt còn kbăn phủ : B. C. G. dạy rằng : Hãy 
mở khăn dâu ra cho người di. 

Có nhiều người Giu-dêu xem tuấy phép lạ làm 
vậy, thì tín Người. Song có kẻ thuật lại cùng 
quân Paa-ri-sêu về việc Chúa đã làm. 

Bấy giờ các đầu mục thầy cả và quân Pha-ri- 
sën công luận cùng nhau cho đặng giết Người. VỊ 


_ vậy Ð. C. G. chẳng còn ra mặt chắn chường cùng 


quân Giu-dêu nữa. Người bèa lui đến nơi vắng về 
trong thành E-phê-rem mà ở đó cùng môn đệ, 


67 — Người Pha-rìÌ-sêu và người Pub-l!-ea-nô. 


Ð. C. G. phán vi dụ nầy cùng kẻ cậy mình 
nhơn đức, mà khinh dề kẻ khác rằng : Có hai 
người lên đền thờ mà cầu nguyện ; một người là 
Pha-ri-sêu, người kia là Pub-li-ca-nô. 

Người Pha-ri-sêu đứng giữa nhà thờ mà 
nguyện rằng : Lạy Chúa, tôi cảm ơn Chúa, vì tôi 
chẳng phải như kẻ khác trộm cướp gian tham, 
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gogi tình trai gái, cñag chẳng phải như người 
Pub-li-ea-nô kia, Mỗi tuần tôi ăn chay bai lần, 
mười phầa của tôi bố thí hết một. 

C o Còn người Pub-li~ca-nô thì đứng xa, chẳng 
dëm ngửa mặt lên trời, một đấm ngựe mà nguyện 
rằng : Lạy Chúa, xin thương xót tôi là kẻ tội lỗi, 
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P. C. G. phán thêm rằng : Tao bảo bay däng 
hay : người nầy trở về nhà được tha hết mọi tội 
lỗi, mà tên kia chẳng được tha đâu; vì chưng ai 
täne m nh lên, thì së phải hạ xuống, mà ke hạ 
mình xuong, thì sẽ đặng nhắc lên. 


_ 68 — P. C. G. và con tre. i 
Khi ấy con tre cũng đặng đến gần Chúa. Người 
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ta đem ebúng nó đến cho Chúa đặt tay trên đầu 
mà cầu nguyện cho nó. Song môn đệ can chẳng 
cho, thì Cuúa qué môn đệ rằng : Bay bãy đề cho 
con tr đến cùng Tao, chẳng nên ngăn cấm, vì 
nước thiên đàng là của những kể giống như chúng 
nó. Tao nói thật cùng chúng bay, ai chẳng chịu 
lấy nước Ð. C. T. như một đứa con trê, thì nó 
_€ebang đặng vào nước ấy đâu. Đoạn Chúa ôm lấy 
chúng nó vào lòng, cùng đặt tay trên đầu mà cầu 
nguyện eho chúng nó. 
69 — Ð. C. G. vào thành Giê-ru-sa-lem, 


Khi Ð. C. G., đã đến gần thành Giê-ru-sa-lem, 
thì sai bai mòn đệ vào thành kia, bắt môt con lừa 


Hai môn đệ liền đi cùng làm như lời Chúa 
dạy, mà đắc lửa mẹ và lừa đực con về, đoạn cồi 
åo mình ra lét trên lwog cho Chúa ci, Mà 
nhiều kể tron; dàn cổ: ảo mình ra lót dọc đàng, 
có kề lại c' š!t nbành lå mà rải trên đàng. Bấy giờ 
đoàn dân đi t@ước và nkữag doàn phò theo sau 
đều kêu cả tiếng rằng : Ngợi kuen coa vua ÐavÍt ; 
mäng Bång lắy tèn Chúa mà dë | 

Khi Ð. C. G. vào đền thờ, thì Người đuồi 
những quân buôn bán ra, cùng quở chúng nó rằng: 
Đã có lời chép : Nhà Tao là nhà cầu nguyện, 
song bay đã lấy mà làm barg ké trộm cướp. Đoạn 
Người giảug dạy trong đền tờ mọi ngày. 
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70 — Ð. C. G. nói tiên tri về ngày tån thế, 


Khi đã lên núi O-li-vê-tê, thì môn đệ thưa 
Chúa rằng : Xin Tuầy dạy chúng tôi cho biết khi 
nào Thầy sẽ dën lại va piải cử dấu nào mà biết 
ngày tàn thế. 

Người phần rằng : Bav hãy ciữ kẻo phải lường 
gat; vì chưng cổ nhiều ké sẽ mượn lấy danh Tao 
mà nói rằng : Nầy tao là Ki-ri-xi-tô. Mà nó sẽ dối 
đăng nbiều người. Bay sẽ nghe nói có giặc giã 
loạn lạc cồi dậy. Song bay chớ lo sợ làm chỉ, vì 
các eu ấy phải có trước đã; song chưa phải là cùng 
sau hết đâu, Sẽ có đất động dữ dẫn, mất mùa đói 
khát, địch khi. Song le những sự ấy cũng là điềm 
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chi về ngày tận thế mà thôi, Người ta sẽ bắt bay 
mà làm khô sở, cùng nộp bay cho quan ; bay sẽ 
phải bổ vào ngục, cùng phải cả và thế gian chê 
ghét vì danh Tao. Mà bỡi bay có lòng vững vàng, 
thì bay sẽ đặng rỗi linh hồn. Vì ké nào bền đỗ cho 
đến cùng, thì mới đặng rỗi. Song le trước hết phải 
giảng rao tin lành về nước Ð, C., T. khắp bầu thë 
giới, đoạn bấy giờ sẽ đến ngày sau hết, 
_—==Ăă®*@t@~- 

71 — Những ngày sau hết Ð, C. G. 

Ð. C. G. phán cùng môn đệ mình rằng : Bay 
đã biết còn hai ngày nữa đến lễ Phan-xi-ca. Bấy 
giờ Con người sẽ phải nộp cùng chju đóng đính 
trên cây thập giá. 

Khi ấy công luận cả bàn định cùng nhau, lập 
kế cho đặng bắt Ð. CG mà giết. Vậy chúng nó 


bàn rằng : Chang nên bàn việe ấy trong ngày lễ, 
vi e sân dấy loạn chăng. 

Bấy giờ Sa-tan đã nhập vàe Giu-đà I-ea-ri-ô-tê 
thì nó bèn đến cùng đầu mục thầy cả mà nói rằng : 
Phô ông cho tôi đi gì, thì tôi sẽ nộp Người cho 
phô ông ? Quân ấy liền cho nó ba mươi đồng bạc. 
Thì né hứa sẽ nộp Người cho chúng nó. 

72 — Ð. C. G. lập phép thánh Thê. 


Trước lê Phan-xi-ea,'Ð. C. G. làm gurong‡dạy 
dúc;kbiém phượng, thì Người chẳng nê hạ mình 
xuống, rửa chon cho các Tông đồ, cùng sa nước 
mắt rửa chơn cho thằng Giu-đà nữa. 

Rửa chon hoàn tất, B.C. G. ngồi ăn tiệc cùng 
các Tông dò ; naira bữa Ð. C. G. lấy bánh, làm 
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phép lành, bẻ từng phần, phát cho các Tông đồ, 
và phán rằng ` Bay hãu cầm lấu mà än: näy là 
Minh Tao. Đoạn Ð. C. G. bung chén rượu nho, 
làm phép, và trao cho các Tông-đồ, và rằng : Bay 
hãu bwng lấu mà uống : Nän là Máu Tao. 


làm lương thực thiêng liêng nuôi linh hồn ta thì 
làm vậy. 


—— 


73 — Ð. C. G. phải cơn sầu não và phải bắt, 


Tiệc đoạn, Ð. C. G. đem các Tông đồ đến núi 
O-li-vê-tê vào vườn Giết-sê-ma-ni mà cầu nguyện, 
B. C. G.!đi riêng cầu nguyện một mình, mướt më 
hôi mắu chảy ròng ròng. Bär giờ có Thiên thần 
bỡi trời hiện xuống an ủi Người. 


Ấy là cách Ð. C. G. đã lập phép Thánh thề đề 
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Giu-đà biết chỗ, liền đem các thầy; cùng quản 
lính, cầm đèn đuốc khí giåi đến vườn ấy mà nộp 
BÐ. C. G. cho chúng nó, 
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74 — Ð. C. G. phải nộp cho An-nà và Cai-pha. 

Khi quân lính và những đầy tớ Giu-dà båt 

- trôi B. C. Giê-su đoạn, thì trước hết nó điệu Người 

đến nhà An~nà, là cha vợ Cai-pha đang làm thầy 

cå thượng phầm năm ấy. Där giờ An-nà dạy đề 

| trói làm vậy mà điệu luôn đến nộp cho Cai-pha, 

| gà những người hay chữ nghĩa tựu hội tại đó, 

_Cai-pha nầy là kẻ ngày trước đã bàn cùng quân 

' | Giu-dêu rằng : Thả đề một nguời phải chết cho 
d Í cả và dân đặng khỏi, thì hơn. 

pi Khi ấy ông Si-mong Phê-rô và môn đệ kia 
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theo Ð. C. Giêá-su xa xa. Mà bỡi môn đệ ấy quen 
biết với thầy cả, nên được vào trong sân!đền cùng .. 
Ð. C. G., còn ông Phêrô thì⁄ở ngoài ngö. Bấy giờ 
môn đệ ấy ra nói với người canh ngõ, xin cho 
ông Phêrô vào. 

Những quản đầy tớ và lính canh ngồi lại với 
nhau xung quanh đồng lửa mà sưởi, vì đang mùa 
lạnh. Thì ông Phêrô cùng chen vào giữa quân ấy 
mà sưởi, có ý nghe coi công việc sẽ ra làm sao. 

Khôi một chặp, thì đầy tớ và lính hối người 
có ở với BÐ. C. Giê-su, 


LÓ 
| _ Ỉ 
Ông Phêrô bỡinhátsợ,;thì/chốiÐ. C. Giêsu | 
trước mặt mọi người ba lần. Mà lần”thứ ba cũng 
_trối vải thề thốt màrằng Téi en agjbi t]người f, 


phô ông nói là ai, 
Đang nói, thì Ð. C. Giê-su tro mặt ra xem Ông. 


—~ 101 wes s 


Phêrô. Người liën nhé lại lời Ð. C. G. đã phán 


trước, tức thì Người ra ngoài, ăn nắn khóe léc 
thẫm thiết lắm. 


75 — Ð. C. Giê-su phải lên án đóng đỉnh. 


Bang ngày quân dữ dän Ð. C. Giê-su đến toà 
quan trấn Phi-la-tồ, cáo gian người nhiều điều 


| trước mặt quan ấy. 


Quan Phi-la-tề tra hỏi căn do, dean dạy giải 
đến vua He-ro-de ở gần đó. 

Vua ấy làm sỉ nhục Ð. C, Giê su mọi cách ; 
sau hết chê Người là đại, và dạy trả lại cho quan 
Phi-la-tồ. 

Khi quan Phi-la-tồ tra, thì biết Ð. C. Giâ-su 


;;. 1U Sa 


vô tội, quyết cứu Người ; nên quan ấy ban phép 


cho dân chọn, hoặc muốn tha Ð. C. Giê-su hay là . 


thằng Ba-ra-ba, là đứa đã mắc án giết người, 


Dân Giu-dêu nghe lời các đầu mục thầy cả xui 


giục, thì kêu xin tha Ba-ra-ba, và nài làm án 
đóng định Ð, C. Giê-su. 


Vậy quan Phi-la-tồ muốn cho đẹp lòng dân, 
liền phú Ð. C., Giê-su cho chúng nó đánh đòn. 

Bấy giờ quân Giu-dêu trói D. C, Giê-su vào 
cột då, cùng đánh đòn nát cả mình, Đoạn lấy gậy 
nửa cho Ð, C, Giê su cầm, cùng lấy mũ gai đội 
trên đầu Người, mà nhạo bảng đủ mọi cách 
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-= Quan Phi-la-tô nhát sợ e mất lòng dân, liền 
phú Ð. C. Giê-su cho quân ấy đem d. giết. 


76 — DC Giê-su phải chết trên cây thánh Giá, 


Quân dữ bắt Ð. C. Giê-su vác cây thánh Giá 
rất nặng, cùng kéo dẫn Người lên núi Ca-la-va-riô, 
mà đóng đỉnh. Dọc đàng Ð. C. Giê-su yếu nhược 
quá sức phải ngã xuống đất ba lần. 

Giữa đàng Ð. C. Giê-su gặp B. Mẹ rất dấu yêu, 
cả hai Đấng trong lòng đau đớn khôn kề xiết. Lúc 
ấy có bà Vê-rô-ni-ea thấy mặt Ð. C. Giê-su đầy 
những mồ hôi bụi läm, liền lấy khăn mà lau. Bấy 
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giờ B, C. Giê-su in mặt măi mình vào trong khăn 


, 


Khi quân dp điệu Ð. C, Giê-su đến núi Ca- 
la-va-ri-ô, là nơi xử kể có tội, thì né lấy mật đắẳug 
chế vào rượu mà trao cho Người uống. Song 
Người nếm một ehút mà chẳng muốn uống, 

Đoạn?quân dữ lột áo Người ra và nó xô Người 
xuống trên cây thánh Giá mạnh lắm, lại lấy đỉnh 
sắc đóng qua nhằm mạch máu cùng irúng gân, 
cho nên Người phải đau đớn khôn lường ! 

Mà ý độc quân đữ muốn làm cho phải xấu hồ 
hơn, thì lúc ấy nó cũng đóng đỉnh hai người ké 
trộm hai bên tả hữu thánh Giá Chúa, có ý cho 
thiên hạ kề người cũng là một đứa gian ác như 
hai đứa trộm ấy, 
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Đang khi Ð. C. G. còn đứng trên cây thánh 
Giá, må chịu gia hình, thì các thầy cùng những 
kẻ lóna và dân sự, đều nói lời phạm thượng, 
cười chê, xúc bảng Người. Chỉ có Đức Mẹ hằng 
đứng kề thánh G'á, ngửa mặt xem Con rất yêu dấu 
đang tế lễ dâng mình cho Ð. C. Cha mà chuộc tội 
thiên hạ ; lại ông thánh Gioan là môn đệ yêu dấu 
Chúa, cùng bà thánh Ma-da-le na và ít người thánh 
nữ cũng đứng gần Đức Mẹ mà khó: thương Chúa. 


Khi ấy Chúa ngó xuống thấy Đứe Mẹ và ông 
thánh Gioan đứng gần, thì kêu Đức Mẹ mà trối 
cho Gioan và Gioan làm con Đức Mẹ, 

Từ giờ thứ 6 đến giờ thứ 9, cả và trái đất liền 
hoá ra tối tắm u ám. Đến giờ thứ 9, Ð. C. G. kêu 
cả tiếng rằng : Ở Cha tới, é Cha tái, nRơn sao Che 
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bỏ con ? Bấy giờ D C. G. biết mọi sự đã hoìn tất, 
thì Người phán rằng : Đã hoän (ất lại kêu rằng : 
Lay Cha, con phú linh hồn con ở trong tay Cha. 

Phản bấy nhiêu lời đoạn, Người gục đầu 
xuống mà trút linh hồn. 


77. — Những sự xảy ra khi B.C. G. đã tả: hơi. 


Khi Chúa vừa sinh thì bỗng chúc mọi loài vô 
tâm vô trí, như cảm thương Chúa : trời đất thì 
rúng động, ân sự sáng ra tối tắm u ám, núi non 
đá vỡ ra tản tắc, màn nhà thở tự nhiên xé làm hai, 
mồ n ả mở ra, những vì thánh chôn đó sống lại, 
mà hiện đến viếng thăm nhiều người trong thành. 

Đến xế chiều, thì ông Giuse, cüng là món đệ 
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Chúa, lấy lò..g can đấm đến trình ; xin quan cho 
phép hạ xác Chúa mà trợ táng ; vậy người cùng 
ông Ni-cô-đê-mô đều lên núi, mà bạ xác xuống 
cùng lo phong pbần trong huyệt đá mới. 


Qua ngày sau, dân Giudêu dầu thấy Chúa đã 
chết rồi, nhưng mà chẳng đã lòng ghét, nên đầu 
mục thầy cả đến xin quan niêm chi mộ lại, mả 
canh giữ, thì đã niêm phong kỹ và cấp thêm 
quân canh nữa. 


78 — Ð. C. G. sống lại. 


Song nó lo canh giữ luống công, vì rạng ngày 
Chúa nhựt, Chúa phép tắc sõn: lại sáng láng tối 
lành, sang trọng vinh hiền, cùng tỏ mình cho bà 


— 108 — 


thánh Ma-da-lê-na đặng thấy, eùng bảo dạy bà 
thánh ẩy tin chojmôn đệ Người „hay nữa. 
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D C. G. sống lại đoạn, Người còn ở thế gian 
nầy 40 ngày, và hiện ra cho các tông đồ nhiều lần, 
mà dạy dỗ cùng an ủi phô đấng ấy, 

Thuở ấy các môn đệ hội nhau trong phòng 
kia, đóng cữa lại kỹ, vì sợ quân Giudêu ; bỗng chúc 
Đ.C. G. hiện đến đứng giữa phô ông ấy, mà phản 
rằng : Bång an che bay. Phán đoạn Người tỏ bàn 

| tay và cạnh nương long mình ra cho môn đệ xem. 

Khi Ð. C. G. hiện đến cùng các môn đệ, thì 
ông Tô-ma đi khỏi. Vậy các môn đệ nói lại cho 
người rằng : Chúng tồi đã xem thấy Chúa. Ông ấy 


| liền rằng : Nếu tôi chẳng xem thấy lỗ đỉnh nơi tay 
| Người, và chẳng xổ ngón tay tôi vào lỗ đính, chẳng 
| 


WË Sổ [| ' Tế” 


xô bàn tay tôi vào cạnh nương long Người, thì 
_ tôi chẳng hề chịu tin. 


Khôi tắm ngày môn, đệ ).cũng) hội nhau/‡tại 
phòng ấy, và¿cũng co ôrg Tô-ma đo nữa, thì B.C, 
G. hiện đến đứng?giữa phô ông ấy mà phán rằng: 
Bằng an cho bay. Đoạn!ïphán cùng, ông Tô-ma: 
Mäy hãu đem ngón iay mầu)+¿)uào đáu, "mä faem 
tay Tao,hägtđem "bàn tau may rode gnh nương 
ləng Tae, mà tin vng ủng, keo còn nghỉ ngại nữa. 

Ông Tôma liền thưa rằng : Lạy Chúa tôi, Chúa 
trời tôi ! 

Lại BÐ. C. G. hiên đến cùng các môn đệ mình 
nơi bãi bièn hồ Ti-bê-ri-a-đê ; lúc ấy đặt ông thánh 
Phê-rô làm đầu các đấng chăn chiên trong Hội 
thánh và phán tiên tri cho người biết ngày sau 
mình sẽ chịu tử vì đạo thể nào. 
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Sau hết Người cùng tổ mình ra trên núi xứ 
Ga~li-lê-a cho hơn 500 người, và dạy các Tông-đồ 
cùng môn đệ biệp nhau lên núi O-li-vê-tê. 

79 — D C. G. lên trời. 

Sau 40 ngày, người hiện lại nơi đã chỉ mà 
dạy do các môn đệ phân nhau đi rốt thế giới mà 
giảng danh thánh Người, cùng làm phép Rửa tội 
cho nhân dân mà rằng : Nhơn danh Cha vå Con 
và Thánh Thần ; đoạn cho phép tha tội cho mọi 
người đặng ăn nắn trở lại. 


Sau nữa Chúa dạy các môn đệ hiệp nhau troug ` 


thành Giê-ru-sa-lem, tại nhà ăn tiệc bữa tối, mà - 
đợi ơn Ð. C. T. T., đoạn mới phân nhau đi khắp 
cả trái đất. 
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Phán đoạn Ð. C. G. giơ tay làm phép lành 
Cbo các môn đệ, cùng thắng thiên ; ngự bên hữu 
Ð. C. Cha : đến ngày tận thế, sẽ xuống lại mà 
phán xét cả và loài,nạười ta. 


dëtt 


BOAN THÚ BÖN. 


Truyôn các thánh Têng đề 
. C. T. T. hiện xuống, 


thánh Tông đồ hiệp nhau treng nhà tiệc ly mà 
đọc kinh cầu nguyện, eũng có bà Maria là mẹ Ð. 
C. Giêsu, cùng một Ít pgười nữ nhơn đức và nhiều 
môn đệ khác nữa. Hết thảy ohừng đặng 120 người, 

Trong ngày ấy ông thánh Phê-rô chồi dậy mà 
nói rằng : Ta phải chẹn người nào trong những 
kế đã theo Ð. C. Giêsu làm môt ‡eùng ta thë vị 
Giudà, œhe kẻ ấy đặng làm chứng với ta về sự 
Người đã sống lại. 

Nguyện đoạn các đấng ấy bỏ thăm với nhau, 
thì ông thánh Mát-tia được chọn. Nên từ ấy về 
sau đã kề người vào số 12 thánh lông dé 

Vậy sớm mai ngày lễ Năm mươi eác thánh ấy 
hội nhau lại mà cầu nguyện. Bỗng nghe tiếng om 
sòm dường như cơn đông bỡi trời mà xuếng, tuôn 
vào khắp cả nhà các đấng ấy đang ngồi. Cũng 

s một khi ấy xảy thấy những hình dường như lưỡi 
lửa hiện xuống đỗ twên đầu mọi người thẩy thầy. 
To thì ai nấy đều đặng đầy dây Ð. C. T. Thần, 
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và nói đăng các tiếng lạ mặc đòi ơn Ð. C. T. T. 


ban cho các thánh ay đăng nói. 


Bấy giờ ông thánh Phêrô choi { dậy cùng mười 
một ¡Tông đồ cất tiếng lên giảng rằng : Ở những 
người Ÿ-sa-ra-e, nầy Chúa Giêsu Na-da-réL là 
Đấng Ð. C. T. đã sai đến! giữa phô người ; Người 
đã làm nhiền việc cả thề cùng nhiều phép lạ cho 
phô người đặng tin. Song phô người đã mượn tay 
kê gian dữ mà đóng định Người trên cây thánh 
Giá cùng giết Người đi. Nhưng mà Ð. C. T. đã 
cho người sống lại, và chúng tôi hết thảy đều làm 
chứng sự ấy. 

Ai nấy nghe làm vậy, thì động lòng thẳm thiết, 
điều xin chịu phép Rửa tội, mà số nhữog kẻ trở 
lại nội ugày ấy tính đặng chừng ba ngàn người. 

T. TÍCH-8 


4 
14 


erg 


EE 


vs lIÁ = 


8l — Ông thánh Phêrô chữa một người què 
từ thuở bình sinh. 


Ông thánh Phêrô cùng ông thánh Gioan lên 
dën thờ : cũng một giờ ấy có kẻ khiêng đến một 
người què từ thuở bình sinh, hơn bön mươi luĝi. 

Vậy khiông thánh Phêrỏ và ông thánh Gioan 
đi qua, thì nó xin bai đấng ấy làm phước cho 
mình. Ông thánh Phêrô bèn nói cùng nó rằng : 
Tao chẳng có vàng bạc gì mà cho, song tao có của 


gì thì tao cho mầy của nấy. Vậy nhơa danh Chúa - 


Giê-su Na-da-rét, mầy hãy °chồi dậy mà đi. Tức 
thì hai chơn người què liên mạnh iại, đứng dậy 
vững vàng mà ngợi khen BÐ. CT và theo hai 
dëng ấy vào đền thờ. 

Dàn sự thấy đều kinh khiếp, và tuôn đến cùng 
hai đấng ấy đông lắm. Bấy giờ ông thánh Phêrô 
giảng rằng : Anh em tưởng ta lấy phép riêng ta mà 
khiến người nầy đi sao ?Thật là bỡi phép Ð. C. T. 
đã làm cho sáng danh con Người là Ð. C. G. anh 
me đã nộp cho Phi-la-tồ. Vậy anh em hãy ăn năn 
trở lại, thì së khoả lấp mọi tội lỗi anh em. 

Khi ông thánh Phêrô còn đang giảng, thình 
lình các thầy cả cùng những quân canh giữ đền 
thờ liền đến, bắt hai đấng ấy mà bổ vào ngục. 
Đầu vậy mặc lòng, cũng có nhiều người nghe löi 
phô đắng ấy mà än năn trở lại. Cả thấy đặng 
năm ngàn người. Khi toà Giu-dêu nghe hai đấng 
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nói những lời can đam đạn dI thì sững sở, mà 


eấm từ nầy sấp đi chang nên lấy tên Giê-su mà 
giẳng cho ai nữa. Song ông thánh Phêrô và ông 
thánh Gioan đáp lại ; Xin quới ông xét lại, có lë 
nào chúng tỏi cam tâm vàng lịnh poô ông, mà 
bô lịnh Ð. C. T. đặ 3g sao ? | 
Công đồng bèn ngăm đe hai đăng ấy ; song 
vì sợ dân, nên cũng puai thao hai thánh trở về. 
82 — Truyện ông A-na-ni-a và bà Xa-phi-ra. 
Dầu số các bồn đạo cằng rgày càng thêm 
mặc lòng, gong cũng bằng kết hiệp cùng nhau 
luôn. Chẳng ai đề của riểag, một dâng hết mọi 
sự làm của chung thảy thầy. 
Vậy có người kia têa là AÁ-na-ni-a đã bản 


một đám đất ; song đồng tình cùng vợ là Xa-phi- 


ra mà giữ lại một phần tiền, còn bao nhiêu thì 
đem nộp cho các thánh Tông đồ, 

Bấy giờ ông thánh Dnêrô quë nó rằng : Ớ A- 
na-ni-a, sao mầy sa chước Sa-tau cắm đỗ, mà dối 
trå Ð. C. T. Thần cù›g giữ lại phần tiền ruộng 
mầy ? Chẳng phải mầy phish phờ người ta đâu, 
song thật mầy lường ; ạt D. C. T. mà chó, 

Á-na»ni-a vừa ›phe lời ấy, liền té phào 
xuống đất, chết tươi tức thì. Người ta bèn 
khiêng nó đi choa. 

Khổi ba giờ vợ A-na-ni-a đếa, mà chẳng hay 
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chồng mình đã chết. Ông thánh Phêrô hỗi né 
rằng: Ó dën bà kia, phải nói cho ta biết giá 
ruộng mär bản có bấy nhiêu mà thôi sao? Mu ấy 
thưa rằng : Thưa có bấy nhiêu mà thôi. 

Ông thánh Phêrô liền rằng : Sad bay döng 
tình cùng nhau mà phiah phở Ð. C. T. Thần làm 
vậy ? Kìa những kẻ khiêng chồng mầy đi chôn vừa 
về ngoài ngõ, nó cũng đem mäy đi chôn luôn 
thề, 

Nó liên ngã xuống dưới chơn người mà chết ; 
thì người ta vào khiêng xác mụ ấy ra chôn một 
bên chồng nó. Nên cả và Hội thánh đều hãi hùng 
kinh khiếp. 
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83 — Ông thánh Xi-tê-pha-nô tử vì đạo. 
Số các bồn đạo càng ngày càng thêm, nên các 
thánh Tông đồ hội những ké ấy lại mà bàn rằng : 


__ Ảnh em phải chọn lấy bảy người trong anh em 
{| - đã có tiếng tốt, cùng đầy ơn BÐ. C. T. Thần. Ai 


nấy đều ưng thuận mà chọn ông Xi-tê-pha-nô, 
ông Phi-lip-phê và nắm người k "ắc. 

Ông thánh Xi-tê-pha-nô đầy oa Ð. C. T. 
Thần cùng đặng phép tắc mà làm nhiều phép lạ 
trước mắt dân, Tức thì liền có một hai người 
Giu-dêu nói xúc phạm đến người và xui đân phao 
cho người rằng : Tên nầy hằng nói lộn ngôn 
leg đến nơi tbánh, phạm đến lề luật. 
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Khi toà Giu-dêu nghe những lời thề a liën 
xÕng vào lôi người ra ngoài thành mà ném dä 


_ eho cbết. 


em lI§ — 


Khi quân đữ ném đả ông thánh Xi-tê-pha-nô, 
thì người nguyện rằng; : Lạy Chúa, xin Chúa thứ 
tha tội nầy cho chúng nó. Người bèa trút linh 
hồn, ma về nghỉ :gơ: cù :ø Chúa. 

—ï Gr 

84 — Ông Sau-lô trở lại đạo Chúa. 

Ông Sau-lô hằng oán thủ những kể theo đạo 
D C. G., nên chỉ mơ màng những sự đầm chém 
người ta mà thôi. Người đến toà Thầy cả thượng 


phầm, xin lãnh tờ xuống thánh Đa-ma-xô vào các 


nhà-nguyện bắt hết những ké theo đạo Giê-su, 
bất luận nam nữ, đóng xiềng mà giải về thành 
Giê-ru-sa-lem. 

Khi ông ấy vừa gần tới thành Đa-ma-xô thoát 
chúc có yếng sáng bởi trời loà ra xung quanh 
người. Người liền té xuống đất và nghe tiếng 
phán rằng : Sau-lô, Sau-lô, sao mär bắt bó Tao ? 
Người thưa rằng : Lạy Cbủa, Chúa là ai? Chúa 
phán rằng : Tao là Giê-su, mầy bång bắt bó Tao 
luôn, Người liền run sợ kinh khiếp mà thưa rằng : 
Lạy Chúa, tôi phải làm đi gì ? Chúa phán äng: 


Mầy hãy chồi dậy vào thành, thì có kẻ sẽ chỉ cho - 


mầy phải làm đi gì. Nbững kẻ theo người cũng 
kinh hãi và cũng nghe tiếng phán rổ ràng song 
chẳng tuấy là ai. 

Bấy giờ ông Sau-lô méi chồi dậy mở mắt ra, 
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song chẳng thấy đàng nữa, vì hai con mắt đã dui. 
Cho nên phái eó'ke cầm tay người mà “dắc vào 
thành Đa-ma-xô, Người ở lại đó ba ngày chẳng 
thấy đảng mà đi cñog chẳngăn uống gì hết. 


Khi ấy trong thành Đa-ma-xô có một người 
môn đệ Chúa, tên là A-na-ni-a. Chúa hiện đến cùng 
người mà bảo rằng : Mầy vào nhà Giu-đa mà tìm 
người xứ Ta-rê-xô kia tên là Sau-lô. 

Ông A-na-ni-a bèn đi đến nhà ông Sau-lò ở, 


Ga đặt tay trên người và nỏi rằng : 0) Sau-lô, 


nay Caúa Giê-su đã hiện ra cùng ông giữa đàng, 
sai tôi đến đây chữa ông cho sáng và cho ông 
đăng đầy ơn Ð. C. T. Thần. Tức thì vảy cả trong 
mắt người rớt ra, liền xem thấy rõ ràng như trước, 
Đoạn chồi đậy xin chịu phép Rửa tội. 


85 — Bà Ta-bi-tha đăng sống lại. 

Ở thành Gióp-bê có một bà có đạo tên là Ta-bi- 
tha đã làm nhiều yiệc lành phước đức cùng hay 
bố thí nhiều của, Phải khi ấy người mắc bịnh mà 
qua đời. Thành Ly-đa là nơi ông thánh Pnêrõ 
đang ở, cũng gần Gióp-bê, nên môn đệ sai hai 
người đi mời ông thánh Phêrô đến. Ông thánh ấy 
bèn đi. 

Khi tới nơi, thì bồn đạo rước người lên lầu 
cao. Bấy giờ có nhiều bà goá đến thắm người, và 
cho người xem những đồ bà Ta-bi-tha đã may cho 
mình mà khóc. Ôag thánh Phêrô bèn dag người 
ta ra cho hết, và quì gồi xuống mà cầu nguyện ; 
đoạn trở mặt bên kẻ chết mà nói rằng : Ó Ta-bi- 
tha hãy chồi dậy. Bà ấy liền mở mắt ra, thấy ông 
thánh Phêrô, thì ngồi đậy. Ông thánh nầy bèn giơ 
tay đỡ bà Ta-bi-tba đứng lên. Đoạn gọi môn đệ 
và các bà ;oá đến mà cho phô người ấy xem bà 
nầy sốnz lại. Tiếng phép lạ nầy đã đồn ra cả thành 
Giỏp-bê, nên có nhiều người tin đạo Ð, C. G, 


86 — Quan Cô-nê~li-ô trở lại;đạo Chúa. 


Thuở ấy trong thành Xê-gia-rê-a có một 
quan Ròô-ma cai một trắm quân, tên là Cô-nê-li-ô, 
có lòng nhon đức, biết kính sợ Ð. C. T. Quan 
cùng cả và nhà quan hay làm phước bố thí, và 
siêng nắng đọc kinh oần nguyện, 
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Ngày kia người xem thấy Thiên thần Chúa 

hiện đến bảo mình rằng : Lời ông cầu xin, của ông 
bố thí, đã dâng thấu toà Ð. C. T. rồi. Vậy nay 
ông phải sai kẻ đến thành Giỏp-bê, rướe ông kia, 
tên là Xi-mong cũng gọi là Phêrô. Người đang ở 
tại nhà Xi-mong làm thợ thuộc da ở gần bãi biên. 
Người sẽ dạy ông phải làm đi gì. Quan Cô-nê-li-ô 
liền gọi hai đầy tớ và một têa líah đạo đức mà 
sai đến thành Giỏóp-bê. 
Qua ngày sau, ông thánh Phêrô cầu nguyện, 
thoát chúc người liền bất tỉnh, xem thấy cữa trời 
mở ra. Phê-rô còn đang ngẫm nghĩ, xåy nghe ba 
người quan Cô~nê-li-ô sai đến ngoài ngō mà hỏi 
rằng: Có phải là nhà ông Ximong Phêrô ở đây 
chăng ? Bây giờ B.C.T. Thần phản bảo ông thánh 
Phêrô rằng : Kìa có ba người đến rước mầy. Mầy 
hãy chôi dậy đi véi chúng nó, vì tao đã sai đến 
tìm mầy. Sáng ngày ông thánh Phêrô và ít môn 
đệ khác trầy đi cùng ba người ấy. 

Qua ngày hôm sau, mới tới thành Xê-gia-rê-a, 
Khi ấy quan Cô-nê-li-ô và bà con người và ít người 
bạn hữu đang hội hiệp một nhà mà đợi trông các 
đấng ấy đến. Vừa thấy ông thánh Phêrô tới, thì 
quan Cô-nê-li-ô liền ra đón rước và sấp mình xuống 
lay người. Song ông thánh Phêrô đỡ quan dậy 
mà rằng: Tôi cũng là loài người mà thôi, Rồi 
người vào nhà eùng quan và nói rằng ; Tôi biết 
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thật Ð.C.T. chẳng từ chối ai, HË người nào trong 
các dân có lòng kính sợ Người, và làm việc lành 
phước đức, thì Người cũng chẳsz phụ kẻ Ae dàu. 

Khi ông thánh Phêrô đương giẳag, bỗng chức 


Ð. C. T. Thần hiện xuống trên nhữag kê nghelời ` 
người. By giờ ông thánh Phêrô mới đoảa rångs ` 


Có lễ nào từ chối, e›Ẵng chịu rửa tội cho những 
kẻ chịu lấy Ð. C. T. Thần như ta sao ? Đoạn dag 
phải rửa tội cho phô người e nhon danh B.C.G, 
Ki-ri-xi-tô. 

Từ ấy về sau lời E-vang mới giảng cho däs 


ngoại. 

87 — Ông thánh Pbêrô phải cầm tù. 

Cũng một năm ấy vua He-ro-de båt ông thánh 
Phêrô đề ngày lễ Phan-xi-ca sẽ giao người cho 
dân làm khồ. 

Vậy đêm trước ngày phải xử, người nằm ngũ 
giữa hai lính, mang bai cái xiềng, lại cũng có 
nhiều lính canh trước cữa. Thoát chú : Thiên thần 
Chúa hiện xuống chói loà cả ngục. Thiên thần 
bèn đá đến bên hỏng ông thánh Phêrô mà bảo 
rằng : Hãy dậy cho mau. Tức thì xiềng rớt ra. 
Thiên thần lại rằng : Hãy mặc ảo vào mà theo tå. 
Ông thánh Phêrô bèn ra theo Thiên thần, song 


chưa biết việc Thiên thần làm là sự thật, người - 


tưởng mình thấy chiêm bao mà thôi. 
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Hai đấng ấy qua khỏi lớp canh thử nhứt, rồi 
_ qua lớp thứ hai, cho đến cữa säi đề vào thành, 
thì tự nhiên cữa Dën mở ra ; nên hai đấug đã ra 
khỏi thành. Tức thì Thiên thần biến đi. Bãy giờ 
ông thánh Phêrô mới tinh lại mà nó: rằng : Bảy 
giờ tôi mới biết, Chúa đã sai Thiên thần xuống 
cứu lấy tôi cho khổi tay vua He-ro-de và quãn 
Giudêu. 

ð8 — Ông thánh Phao-lồ đi giảng đạo lần 
đầu hết. 


Khi ông ŠSau-lô và ông Ba-na-bê còn đang 
giảng đạo tại thành An-ti-ô-ki-a, thì Ð. C. T. T. 
phán dạy đến thành Xê-lêu-xi-a, rồi vượt tàu trầy 
sang cù-lao Xi-pơ-rô. 

Khi vừa đến cù-lao Xa-la-mi-na, thì hai đấung 
vào nhà nguyện Giu-dêu mà giảng lời Ð. C. T., 
Đoạn di khắp cù-lao cho đến thành Pha-phô, 
Bấy giờ quan cai cù-lao ấy tên là Se-rơ-giô Pbao- 
lồ, có lòng ngay lành ước ao nghe lời Ð. C. T., 
xin mời hai đấng ấy đến. Song le thằng Giu-dêu 
kia làm nghề phù thủy cùng là tiên tri giả, tên nō 
là Xi-mong, nó ra sức dỗ dành kểo quan theo _ 
đạo Ð. C. G. Bây giờ ông Sau-lô cüng gọi là Phao- 
lồ đầy ơn Ð. C, T. Thần, trừng ngó mà quở rằng ; 
ỚỞ con cải ma qui, mầy là đứa thù nghịch mọi lẽ 
công chính, Ka tay Ð.C.T. phạt mầy ; mầy chẳng 


ca "TH D 
đặng xem thấy mặt trời cho đến ngày người đã 


định. Tức thì thằng ấy liền đui, hai tay lần mò rò. 


rầm kiếm người die ra, Quan cai thấy vậy, liền 
tin cùng hết lòng ngợi khen Chúa. | 

Khi ấy trong thành Ly-sơ-tra có một người 
què từ thuở bình sinb. Nó cũng đến nghe ông 
thánh Pbao-lồ giảng. Người bèn bảo rằng : Mầy 
hãy đứng dậy cho ngay thẳng. Nó liền đứng dậy 
mà bước đi vững vàng. Dàn sự thấy thấy đều 
tung hô lên rằng : Ông nầy là ông thần lấy hình 
người hiện đến cùng ta. 

Hai thánh đã làm hết sức mới can dân đặng, 
kẻo nó tế lễ mình, Nhưng mà quân Giu-dêu ở 
thành An-tio-ki-a và thành I-eô-ni-um đến dỗ 
đặng lòng dän và ném đả ông thánh Phao-lồ, rồi 
kéo ra bỏ ngoài thành, vì tưởng người đã chết. 
Khi ông thánh Phao-ìồ tỉnh lại thấy các môn-đệ 
đang đứng xung quanh mình, thì chồi dậy mà 
trở vào thành, 

"“- ,<¬. 

89 — Công đồng thứ nhứt hội tại thành Giê- 
ru-sa-lem. 
__ Thuổ ấy bồn đạo xứ Giu-đê-a đến thành 
An-ti-ô-ki-a mà nói cùng bồn đạo mới trở lại 
rằng : Nếu các người chẳng chịu phép cắt bì thì 
chẳng đặng rỗi linh hồn. Vì vậy các bồn đạo định 
sai cå hai ông về thành Giâ-ru-sa-lem hỏi ác 
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thánh Tông đồ, các giám mục và các thầy cả, xin 
phân xử việc ấy cho xong kën còn cãi lẫy nữa. 
Khi hai đấng tới thành Giê-ru-sa-lem, thì các 
thánh Tông đồ, các giảm mục và các thầy cả hội 
Công đồng tra xét việc ấy. Ông thánh Phêrô phán 


< rằng : Phần ta thì tin thật những ke ấy cũng đặng 


pbần rỗi như ta, bởi công nghiệp Ð. C. G. Ki-ri- 
xi-tô mà chớ, 

Bấy giờ ông thánh Gia-cô-bê luận rằng : Ó 
anh em, tôi đoán rằng : Chẳng nên bắt buộc những 
người ngoại mới trở lại cùng BÐ. C, T. cho quá. 

Hây giờ các thánh Tông đồ, các giảm mục và 
các thầy hiệp một ý cùng Công đồng mà chỉ định 
sai một hai người trong hội sang thành An-ti-ô- 
ki-a làm một cùng ông thánh Phao-lồ và ông 
thánh Ba-na-bê. Công đồag cũng làm một bång 
thơ chung giao cho phô dãog ấy cầm đi. 

Khi các đấng kbàm sai`tới thanh An-ti~ô-ki-a 
liền hội các bồn đạo lại và trao thơ Công đồng 
đọc cho ai nấy nghe. Chúc ấy mọi người đều vui 
mầng, chang còn ái ngại uữa. 

90 — Ông thánh Phao-lồ đi giảng lần thứ bai, 

Bấy giờ ông thánh Phao-lồ và ông thánh Ba- 
na-bê mới giảng lời Ð. C. G. trong thành An-ti-ô- 
ki~a. Cách ít lâu ông thánh Phao-lồ cùng ông 
thánh Ba-na-bê đi kinh lược xứ Ấy-ri-a và xứ A- 
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si-a cho đến thành Tro-a. Rồi hai thánh xuống 
tàu cùng ông Si-la, ông Ti-mô-thê-ô và ông Lu-ca 


mà qua thành Phi-lip-phô. Tình cờ gặp một con ' 


đầy tớ phải qui ám, 
Bấy giờ ông thánh Phao-lồ bảo qui rằng : 


Nhơu danh Ð. C. G. &i-ri-xi-tô, tao khiến mär - 


phải ra khỏi con nầy. Tức thì qni liền xuất ra 
khỏi con ấy. Chủ con gái ấy thấy mình thất lợi, 
thì båt ông thánh Phao-lồ và ông Si-la lôi ra 
ngoài phố cùng điệu đến toà quan. Các quan 
truyền đánh đòn các đấng ấy và bổ vào ngục. 
Lính liền vâng lịnh bắt đem cùm lại, 

Đến tối, bỗng chúc đất động cả thề, chuyền cả 
nhà ngục, tức thì cha ngục liền mở ra, dëng các 
dëng ấy mang tự nhiên!rơi xuống. Quan cai ngục 
cả mình ron rie đến sấp mình dưới chơi ông 
thánh Phao-Ìồ mà nói rằng : Lạy các ông, tôi phải 
làm đi gì cho đặng rỗi linh hồn ? Các đấng ấy trả 
lời : Phải tin Chúa Ki-ri-xi-tô. Đoạn giảng lời 
B. C. T. cho quan và oå nhà quan : thì qaan và 
gia nhon người đều chịu phép Rửa tội hết. 

Đoạn ông thánh: Phao-lồ đi giảng đạo trong 
thành lớn A-thểề-na, ra ngoài phố, hë gặp ai, thì 
giảng cho nấy. Đoạn ông thánh Pbao-lồ ra khổi 
thành Á-tbê-ca mà sang thành khác. Có ít người 
xin đi theo cùng tin đạo, mà trong mấy người ấy 
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_ thì có ông Đi-ô-ni-xi-ô, là quan 
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toà nhứt thành 


Â-thê-na. 


- Rồi ông thánh Phao-lồ qua §giang đạo) tại 
thành Cô-rin- thô, lại sang thành E-phê-xô, thành 
Xê-sia-rê-a và thành Giê-ru-sa-lem mà trở về 
thành An-ti-ô-ki-a. 

Khỏi ít lâu ông thánh Phao-lồ mới trầy đi 
kinh lượt cä`địa phận xứ A-si-a Mi-nô-rê một lần 
nữa, mà an ủi dạy bảo các bồn đạo phải ở cho 
vữag vàng, Òag thánh Ppao-lồ còn ở lại thành 
E-pbê-xô bai nắm. Nhơn lúc ấy có cơn bắt đạo 
nồi dậy, nèn ông thánh Phao-lồ phải trầy sang xứ 
Ma-xé-d¿-ni-a và xứ Gơ-rê-xi-a, đếa thành Tro-a, 
Vậy ngày thứ nhứt trong tuần bồn đạo hội 
nhau lại ban đêm trên lầu cao mà nghe ông thánh 


Phao-lồ giang. Chẳng may có người kia ngồi dựa 
cửa sô ngủ quên ; thinh lình trên từng thứ ba té 
nhào xuống chết. Bấy giờ ông thánh Phao-lồ 
xuống dạy nó sống lại, thì nó liền vâng mà sống 
lại. Rồi ông thánh Phao-Ìồ từ giã thành Tro-a mà 
sang thành Mi-lê, 
—%ITY—>—_—: 
(91 — Ông thánh Phao-lồ phải bắt và phải chìm, 


Những quân Giu-dêu ở phương A-si-a mà 
trở về xem thấy ông thánh Phao-lồ trong đền thờ, 
nó liền xui dân lên lôi người ra ngoài toan giết 


người đi. Song may quan tuần thành cứu người . 


được khoi tày chúng nó, thì dạy đóng xiềng lại 
mà dân vào đồn, 

Quân Giu-dêu nhóm nhau lại ước hơn 40, và 
thề cùng nhau'sễ chang ăn uống gì cho đến khi giết 
đặng ông thánh Phao-1ồ. Cho nên quan tuần phải 
cấp một đội quân lén giải người đi đêm đến nộp 
cho quan toàn quyền Phê-li-xê ở thành Xê-gia-rê-a, 

Khoi hai năm quan Phê-tô lên thë vị quan 
Phê-li-xê, Vậy quan Phê-tô hỏi ông thánh Phao- 
lồ rằng : Ông có muốn về thành Giê-ru-sa-lem đề 
ta xử cho hay sao ? Người bầm răng : Tôi nại đến 
toà vua Xê-gia-rê tại kinh đô Rô-ma, 

Đến ngày định giải đi, thì người xuống tàu cùng 
ông thánh Lu-ca và nhiều tủ khác nữa. Khi đã 
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vượt biền lâu ngày, nồi cơn bão táp rất đữ tợn, ai 
| nấy đã hòng chết chìm ; sorg ông thánh Phao-lồ 
bảo bộ hành rằng : Anh em hãy ở yên, đừng sợ 
| làm chi. Đến đêm thứ bốn mươi, thì tàu mới bạc 
| vào cù lao Mé-li-ta, mà tàu thì vở nát hết, song 
| bọ hành cả thấy là 276 người, thì lên bãi được 
hết, chẳng ai phải nao. 
P Khi ấy những người bồn thô củ lao chất một 
| đống lửa lớn, ngồi lại sưởi với nhau cho ẩm, thì 
| ông thánh Phao-lồ ôm một mớ củi lại bỏ vào 
_ đống lửa. Thình lình con rắn lục bò ra cẳa nhằm 
i tay người. Những quân bản thô xem thấy liền 
; sững sò tưởng chết. Song ông thánh Phao-lô gạt 
Í| con rån vào lửa, mà chẳog hề gì đến mình. Sau 
| nữa ông thánh Phao-lồ đã chữa nhiều tật bịnh 
E trong cù lao đặng lành, cho nên thiên hạ cung 
$ kính người lắm, Đoạn khỏi ba tháng người lại 
| trầy tới thành Rô-ma. 


92 — Ông thánh Phao-lồ tử đạo với ông thánh 
-_ Phêrô. 

Khi người dã phải giam làm vậy bai nắm 
| _ đoạn, thì ngưởi còn (trầy đi giảng đạo bai näm 
_ - nữa, Sau hết người trở về thành Rô.ma đời vua 

-thượng vị Nê-rô và chịu tử vì đạo làm một cùng 
ông thánh Phê-rô: Song bỡi người có chức bồn 
E Rô-ma nên được xử trầm quyết. 

T. TÍCH-9 
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Phần ông thánh Phê-rô phải đóng đỉnh trên 
núi Gia-ni-cu-lô bên nầy sông Ti-bê-ri, như lời 
Ð. C. G. đã phán truớc. Song rgười xin déng 
chúc đầu lộa xuống, vì nghĩ mình chẳng đáng 
chết cũng một cách như Tuầy mình. Đoạn bồn 


đạo táng xác ding thánh Tông đồ näy trên nồng ` 


đền Va-ti-ca-nô, 


93 — Nói về Đức Bà và các thánh Tông đồ 
khác. 

Có lời truyền rằng : Khi Ð. Bà Marta hỏng 
sinh thì, thì các t ánh Tỏng đồ đi giắr g các phương 
thiên bạ đều tựu về thành Giê-ru-sa-lem thåy thầys 
Lại Ð. C. G. bỡi trời cũng xuống viếog thắn Mẹ 
mình hòng sinb thì và rước lấy linh Län Người, 
Còn xác tbhảnh Người thì đã tán gần vườn Giết- 
sê-ma-ni. Đoạn khỏi ba ngày các thánh Tóng đồ 
mở mồ ra xem, thì cbẳng còn thấy xác N;ưởi 
nữa, nên đóng lại, vì đã biết Chúa đã rước xác 
thanh sạch to lanh Mẹ rất :hánh N:ười mà đem 
lên thiên đàrg. 

Ôug thánh An-ré đã đi giẳng lời E-vang cho 
các miền đọc sông phía biên Đen, rồi qua Grề-xi-8, 
pgười đặng phước tử vì đạo tại thành Phê-ra xứ 
A-ca-i-a. Khi người vừa thấy thánh Giá, liền kêu 
en tiếng rằng : Ó thánh Giá rất thánh đã chổ 
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Mình Chúa Ki-ri-xi-tô, tôi chúc mäng ngợi khen 
thánh Giá. 

Còn thánh 6¡a-có-bê tiền, thì vua He-ro-de 
Â-ri-pha thứ nhứt đã khép án trằm quyết người 
năm 42, 

Ông thánh Gioan thì làm giám mục thành E- 
phê-xô. Người phải bỏ vào dầu sôi tại thành Ro- 
ma đời vua thượng vị Đò-mi-xi-a-nò. Soag Chúa 
làm phép mà gìn giữ người, nên người thoát 
khỏi, Đến năm 93 người lại phai die qua cù-lao 
Phat-mo. Khi vua Đô-mi-xi-a-nô băng đoạn, thì 
người trở về E-phâ-xô mà cai trị địa phậa Ít nắm 
nữa cho đến khi người qua đời là nắm 100. 

Ông thánh Phi-lip-phê trầy đi giảng đạo trong 
xử Phi-ri-gia ( A-si-a Mi-nô-rê ). Khi đã già lắm, 
thì người phải đóag đỉnh tại thành Hi-ê-ra-phô-]i. 

Ong thánh Ba-(ó-ló-mô-ó đã sang cho đến 
phương Thiên-trước mà giảng đạo trong mấy 
miền Truag-quốc, rồi người trở về xứ A-mâ-ni-a. 
Đoạn phải lột da cùng phải An tråm quyết. 

Ông thánh Mát-thê-ô thì sang giẳng đạo cho 
các miền bên nam biên Ca~phi-ô, trong mấy năm 
sau hết, Đoạn phải quân dý đâm chết. 

Có lời truyền rằng : Ông thánh 7ó~ma đã trầy 
qua xứ Pa-rơ-tha, xứ Mê-di-a và đi cho đến phương 
Thiên-trước rồi phải quân ngoại đâm chết. 

Ong thánh 6ia-cä-bệ hân làm giảm mục thành 


Giê-ru-sa-lem trước hết, Người ăn ở cách rất chỉ 


thảnh và hãm mình nhiệm nhặt phi thường. Đến 
năm 6 san Chúa ra đời, Công đồng cả truyền 
đem người lên nóc nhà thờ và xô xuống cho 
chế: ; song người chẳng chút phải nao, liền qul 
gối mà cầu nguyện cho quân để ; thì tên kia nó 
lấy gậy mà đánh người cho đến chết. 

Ông thánh Xi-mong Giê-ló-lê sang giảng đạo 
phía bắc phương Nam, rồi qua nước Phe-rơ-xia. 
Có kẻ truyền rằng ; ông thánh nầy phải cưa làm 
hai, hoặc là phải đóng định trong nước ấy. 

Ô ›sg thánh Gin=da 1a-dêu giẳng đạo trong xử 
Giu-đê-a, A-ra-bi-a, xứ Mê-giô-phô-ta-mi-a và 
nước Pae-rơ-xia. Có kẻ nói : người chịu tử vì đạo 
trong xứ Phê-ni-xi-a. 

_ Ông thánh Mat-ti-a trước tbì giảng đạo trong 


xứ Giu-đê-a, rồi sau lên phía nam biền Ca-phi-ô, . 


Có lời truyền rằng : ông thánh ấy phải quân Giu- 


dén ném đá mà hãy còn sống, thì nó chém người ` 


chết tại thành Giê-ru-sa-lem, 
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